Giá trị văn hóa của văn miếu Mao Điền - Hải Dương

2.1. Giới thiệu khái quát về xã Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên và dân cư 

2.1.1.1. Vị trí địa lý :

Hải Dương miền đất tỉnh đông ngàn năm văn hiến ,nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng dân tộc ,những người đã hi sinh xương máu của mình để cứu lấy nền độc lập tự do cho cả nứơc.Miền đất ấy cũng đã sản sinh ra rất nhiều anh tài ,các bậc tiến sĩ ,là một tỉnh nhất nhì cả nứớc về số lượng tiến sĩ đỗ các khoa bảng qua các năm. Hải dương gồm 1 thành phố và 11 huyện gồm : Gia Lộc - Tứ Kỳ - Ninh Giang –Thanh Miện – Bình Giang - Cẩm Giàng –Thanh Hà – Nam Sách – Kim Thành – Kinh Môn và Chí Linh .Với diện tích tự nhiên 1.660,78 km2 , dân số 1.650.000 người ( kết quả điều tra dân số 01-04 – 1990)

Tiếp giáp : 

 Phía Bắc giáp Bắc Giang , Bắc Ninh 

 Phía Tây giáp Hưng Yên 

 Phía Nam Giáp Thái Bình

 Phía Đông giáp Hải Phòng 

 Phía Đông Bắc giáp Quảng Ninh 

Là 1 địa bàn kinh tế trọng điểm ở phía Bắc , tỉnh có các tuyến đường đặc biệt quan trọng như : Quốc lộ 5 , đường sắt nối thông với thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng , đường 138 nối với ngõ Đông Bắc Tổ Quốc và các đường 10 , đường 17 , đường 39 tạo ra mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh , liên kết Hải Dương với các tỉnh đồng bằng duyên hải Bắc Bộ .

Miền đất Hải Dương đã bao lần thay đổi tên gọi , nhưng đều gắn với tên xứ Đông ,tỉnh Đông .Dù tách ra hay nhập vào qua nhiều năm tháng nhưng Hải Dương vẫn là đây , mảnh đất Hải Dương hôm nay , xứ Đông ngày xưa là một trong “ Tứ trấn ’’của quốc gia Đại Việt ,cửa ngõ trên con đường từ tỉnh đông ra miền biên giới Đông Bắc của Tổ Quốc .Mảnh đất kỳ tứ ,một vùng “Địa linh nhân kiệt ” này là nơi ảnh xạ của kinh đô hoa lệ nhưng cũng là nơi hội tụ ,giao thoa văn hóa ,kết tinh giá trị rồi tỏa sáng muôn nơi .Mảnh đất vừa cổ kính ,vừa trẻ trung này hình thành nên do địa tầng cổ và phù sa của các dòng sông lớn ở Bắc Bộ : Hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình bồi đắp .Bằng sự kiến tạo quên mình của bao thế hệ ,người dân nơi đây đã tạo cho mảnh đất này một nội lực dồi dào để vận động , phát triển trong quá khứ và vươn tới tương lai .
Dòng sông thiên nhiên chảy khắp không gian, đắp bồi nên đồng bằng màu mỡ để Hải Dương trở thành vựa lúa của vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ , nơi mà qua bao năm kháng chiến trường kỳ bao giờ cũng : Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, một vùng tự do, một hậu phương lớn của cả nươc .

Nằm cách Hải Dương 16 km về phía Tây , Cẩm Giàng là một huyện có 17 xã , 2 thị trấn bao gồm : Thị trấn Lai Cách và thị trấn Cẩm Giàng .Bao gồm các xã : Cẩm Hưng , Ngọc Liên , Cẩm Tân Trường , Cao An , Cẩm Điền ,Cẩm Phúc , Lương Điền ,Cẩm Đông , Cẩm Đoài và Cẩm Định .Với diện tích 108,95 km2 và dân số 121.935 người .Với vị trí tiếp giáp :

 Phía Bác giáp Bắc Ninh 

 Phía Tây giáp Hưng Yên

 Phía Nam giáp Bình Giang 

 Phía Đông giáp Nam Sách và thành phố Hải Dương 

Là một xã của Cẩm Giàng , Cẩm Điền nằm trên quốc lộ 5 là một xã có vị trí địa lý giao thông thuận tiện để phát triển kinh tế , nằm ở trung tâm của huyện :

 Phía Nam giáp quốc lộ 5 

 Phía Bắc giáp thị trấn Cẩm Giàng 

 Phía Đông giáp Cẩm Phúc 

Với vị trí thuận lợi Hải Dưong không chỉ phát triển kinh tế mà còn giao lưuvăn hóa với các vùng lân cận khác .Bởi vậy hiện nay Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương đã và đang được nhà nước đầu tư và quan tâm hơn nữa để vùng đất này ngày càng phát triển và trở thành một điểm mạnh của tỉnh Hải Dương Là một tỉnh đồng bằng ,do vậy địa hình nơi đây rất bằng phẳng ,có rất nhiều cỏ lau ,xưa kia chủ yếu là bãi đất hoang nhưng ngày nay dưới sự lao động cần mẫn và chăm chỉ ,nhờ có bàn tay lao động của con ngưòi mà nơi đây đã dần hồi sinh mang dáng dấp của một vùng đất đang trên đà phát triển .Diện tích ở đây chủ yếu là đồng bằng , không có đồi núi , đất thấp ,bằng phằng ,rất thuận lợi cho nông nghiệp phát triển ,nhưng giữa bãi đất bằng phẳng đó, có một khu đất cao nổi lên nơi đây chính là điểm tọa lạc của khu Văn Miếu .

2.1.3 Lịch sử hình thành lỵ sở Mao Điền - Cẩm Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương.

Lỵ sở chính là trụ sở của Hải Dương xưa kia.Việc hình thành lỵ sở Mao Điền có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành văn miếu Mao Điền.Khảo cứu vị trí, qui mô, lỵ sở các địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình nghiên cứu lịch sử - chính trị - kinh tế và văn hóa xã hội của địa phương đó qua các thời kỳ lịch sử. Đó là việc khó khăn ở Việt Nam, mộtđất nước luôn biến động do thiên tai, thời tiết, khí hậu và qua cả lửa đạn. Các triều đại phong kiến Việt Nam, đã nhiều lần thay đổi, di chuyển định đặt quân doanh, lỵ sở cho phù hợp với các mục tiêu quân sự - chính trị - kinh tế của mình. Mặt khác do trình độ chưa cao của xã hội, dấu ấn các lỵ sở của chính quyền phông kiến các cấp hầu như không còn nhiều cho đến ngày nay. Khi thời cuộc thay đổi chúng lại bị tàn phá bởi chiến tranh, bởi các mục đích khác nhau của con người. Đất nước chậm phát triển, thiếu thốn nguyên vật liệu dẫn đến tình trạng “giật gấu vá vai” khá phổ biến.Tiêu biểu trong số đó là cuộc cải cách ruộng đất, nhiều đền chùa đình miếu, gia môn của địa chủ, cường hào bị phá chia về cho bần cố nông. Dấu cũ thành xưa qua thời gian thay đổi, việc khảo cứu muôn mặt chỉ mang tính tương đối mà thôi. Việc khảo cứu lỵ sở của trấn Hải Dương có liên quan đến việc xây dựng, đinh đặt văn miếu của bản trấn qua các giai đoạn lịch sử. Chính vì điều đó mà mặc dù có rất ít tư liệu trong thư tịch tài liệu lẫn thực địa chúng tôi vẫn đặt lỵ sở trấn Hải Dương qua các giai đoạn lịch sử với ý định sâu chuỗi việc hình thành và biến đổi của Văn miếu Mao Điền(12:9).

Theo giáo Sư Đào Duy Anh trong cuốn sách: “Đất nước Việt Nam qua các đời”, khi nghiên cứu xã hội Việt Nam thời Lê có viết: “Lê Hoàn sau khi lên ngôi phân phong cho các con ra trấn các địa phương. Năm 989, Lê Hoàn phong Thái tử Thau làm Kình Thiên Đại Vương ở kinh đô(Hoa Lư), cho con thứ hai là Ngân làm Đông Thành Vương có lẽ cho ở đất phía đông kinh thành, cho con thứ ba là Việt làm Nam Phong Vương có lẽ cho đất ở nam kinh hành. Năm 991 phong cho con thứ tư là Đinh làm Ngự Man Vương đóng ở 

Phong Châu, cho con thứ sáu là Cân làm Ngự Bắc Vương đóng ở trại Phù Lan nay là xã Phù Vệ huyện Đường Hào tỉnh Hải Dương. Năm 992, phong cho con thứ năm là Đĩnh làm Khai Minh Vương đóng ở Đằng Châu(tức huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên) sau này thành vua Lê Long Đĩnh – Lê Ngọa Triều. 

Năm 993 phong cho con thứ bảy là Tung làm Định Thiên vương đóng ở thành Tử Dinh trên sông Ngũ huyện(Đông Anh – Yên Phong - Bắc Ninh), con thứ tám là Tương làm Phó Vương đóng đóng ở sông Đỗ Động(tức là sông Nhuệ), con thứ 9 là Kinh làm Trung Quốc Vương đóng ở Càn Đà(nay là Tiên Lữ -Hưng Yên).Năm 994 cho con thứ 10 là Mang làm Nam Quốc Vương đóng ở Thanh Hóa, năm 995 phong cho con thứ 11 là Đề làm Hành Quân Vương đóng ở châu Cổ Lãm(Từ Sơn - Bắc Ninh).Cho con nuôi làm Phù Đới Vương, đóng ở Phù Đới vương(nay là xã Phù Đới – vĩnh Bảo - Hải Phòng(27:114,115).Vậy theo như cuốn sách thì trên địa bàn Hải Dương lúc bấy giờ có ít nhất 2 lỵ sở của Ngự Bắc Vương và Phù Đới Vương.

Trong cuốn “ĐạiViệt địa dư toàn biên” của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu ghi: “Năm Minh Mạng thứ 12(1831) gọi là tỉnh Hải Dương, đặt chức Hải Yên Tổng đốc cai trị 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Yên. Tỉnh lỵ thì đầu nhà Lê ở Mặc Động – Chí Linh, sau rời đến Mao Điền huyện Cẩm Giàng. Bản triều năm Gia Long 3(1804) rời đến Hàm Giang.Nửa sau thế kỉ XVIII, ở làng Đan Loan, huyện Đường An, phủ Bình Giang có 1 khảo cứu khà chi tiết về mảnh đất Hải Dương trong một tác phẩm là “Vũ trung tùy bút” đã viết rằng : “ xứ Hải Dương ta đất cát nhiều, nơi sỏi đá ít có lợi sông nước chuôm chằm, so với các trấn khác thực kém nhiều.Nhưng được cái địa thế phẳng mà mạch sơ, nước chua mà hơi lạt, nguyên không phải là cõi lam chưóng.Từ đời Tần –Hán trở xuống, xứ Hải Dương ta đã cùng với đất Long Biên,quận Phong Châu đều được nhiễm cái phong hóa Hoa hạ. Đời Tiền Lê có đặt ra Hải Dương đô đốc Binh sứ ty, lấy Chí Linh làm trụ sở.Người nhà Minh lập tòa Đô ty cũng đóng ở Chí Linh trên địa phận của một tòa thành cổ - thành Phao Sơn.Thành được đắp dưới thuộc Minh, triều vua Vĩnh Lạc, lấy nơi cổ thành mà chống nhau với quân nhà Lê hàng năm không hạ được.Mãi đến khi tòa Tam ty ở thành Đông quan giảng hòa xong lại được toàn quân đem về Trung Hoa, đời Lê Trung Hưng cũng lấy nơi ấy làm nơi trấn ty trị sở.(12:10).

Những năm tháng sôi động của Khởi nghĩa nông dân thế kỉ thứ XVIII, vùng đất sứ đông là trung tâm của nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ.Trong cuốn “Việt Sử thônggiám cương mục”có ghi :Lúc ấy Nguyễn Tuyển,Nguyễn Cừ và Nguyễn Diên dấy quân lâu ngày, thanh thế trở lên lừng lẫy, họ thúc dục dân chúng quạt mạnh lửa chiến tranh ở quãng các phủ Từ - Thuận - Hồng – Sách, đi đến đâu dân ở đấy hưởng ứng theo, Nguyễn Cừ chiếm Đỗ Lâm thuộc Gia Phúc,Nguyễn Tuyển chiếm cứ Phao Sơn thuộc Chí Linh đồn lũy liên tiếp nhau, mỗi người đều có hàng vạn quân.Nhiều lần các tướng(Lê - Trịnh) đánh phá càn quýet nhưng không thắng được.Do áp lực của cuộc khởi nghĩa nông dân, quân triều đình Lê - Trịnh nhiều phen đại bại, phải rời trấn lỵ về trụ sở trấn lỵ về Mao Điền.Tùng Niên Đông dã Tiều Phạm Đình Hổ viết tiếp: Nguyễn Tuyển có đem quân lừa bắt quan trấn tướng rồi chiếm lấy trấn thành làm phản.Triều đình sai hai đại tướng là Bính Quận Công Vũ Tất Thận và Trình Quận Công Hoàng Công Kỳ đem theo 7 cơ binh, 7 con voi mà vẫn trù ở vùng Yên Nhân – Yên Phú, không 

dám tiến quân lên, đành bỏ nơi quê hương Mi Thự (Đưòng an - Hải Dưong), bị giặc đốt phá tàn hại mà không dám đuối đánh.Sau đó lại phải rời trấn lỵ đến lang Mao Điền thuộc huyện Cẩm Giàng nơi cách kinh đô 1 ngày đường, ý là muốn gần nơi viện trợ, tiện việc chạy trạm cho nhanh chóng mà thôi. 

Tháng 7 năm Nhâm Tuất (1802) có quan Ngô Hầu người Thanh Chương là Hiệp trấn ở đó, ta (Phạm Đình Hổ) mới từ kinh đô về yết kiến. Ta có đi xem chung quanh trấn thì thấy đất liền đồng bằng gần một con sông nhỏ, trông lên phía Bắc Giang thì địa thế cao dần không khác gì trên thềm trông xuống sâu, phía Cẩm Giàng thì hẹp, không phải là nơi buồm tàu tụ họp. Ôi định đô dặt trấn mà chỉ lấy cho gần nơi thanh viện, tiện việc chạy trạm, không để ý đến việc thủ sau này thì sao có thể khống chế sơn hải, hộ vệ cho trốn bang kỳ được.Ta nhân cảm hứng có thơ rằng:

Phiên âm: 

Hồng Lộ thượng du Hải Dương trấn.

Y y cố thú điểm hàn điêu

Đế kỳ vệ rực chiêm y cận
Hải quốc quan hà khống ngự diêu.

Lao lạc thanh hàm Mao bố nguyệt

Hồi hoàn lục trướng Cẩm Giàng kiều

Sa bình dã khoát nhân ngâm diểu

Di thuốc tàn qua tích vị tiêu.

Dịch nghĩa:

Trấn sở Hải Dương trên Hồng Lộ

Đồn canh văng vẳng tiếng chuông pha

Kinh vua vệ dực đường gần dặm

Mặt bể quan hà dặm thẳng xa.

Bóng nguyệt xóm Mao trong vắt đứng

Nhịp cầu sông Cẩm thẳm mù qua

Cánh đồng man mác khi nhà ngóng

Nọ cuộc can qua dấu chửa nhòa
Trấn lỵ Hải Dương lúc này đóng ở gần bến sông thuộc xã Mao Điền và xã Vân Dậu(tục gọi là Dinh Dậu) sau mới chuyển về Hàm Giang( thành phố Hải Dương ngày nay).Việc định trấn tại Mao Điền tạo ra một khu phố tương đối sầm uất gọi là phố Mao đã trở thành một điểm cư trú, trung chuyển của các khách buôn người ngoại quốc từ ngoài vào buôn bán ở kinh đô Thăng Long. Để kiểm soát việc đi lại, buôn bán của tầng lớp thương nhân ngoại quốc này.Ngày mùng 9 tháng 12 năm Đinh Dậu triều vua Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717), phủ liêu vâng mạng truyền rằng : “Phàm các khách buôn người nước ngoài hễ ai do đương thủy đến thì cho phép cư trú ở Vạn Triều ( tức là Vạn Lai triều Phố Hiến)ai do đưòng bộ đến thì cho phép cư trú ở dinh Điêu Diêu. Còn những ai từ trước cư trú đã lâu ở các phố xá như phố Mao Điên thuộc Hải Dương, phố Bắc Cạn thuộc Thái Nguyên, phố Kỳ Lừa thuộc Lạng Sơn, phố Vạn Minh thuộc An Quảng và phố Mục Mã thuộc Cao Bằng đều cho 

phép được cư trú như cũ.Sự tồn tại của phố Mao còn kéo dài đến tận những năm giữa những năm thế kỉ XX, nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh buôn bán khá sầm uất, nó chỉ mờ nhạt khi các đô thị khác ở cạnh phát triển như : Quán Gỏi , thị trấn Sặt –Lai Cách - Hải Dương …

Lỵ sở Mao Điền được hành thành qua các thời kỳ lịch sử . Điều đó chứng tỏ nơi đây có một địa thế đẹp và hội tụ các yếu tố phong thủy hài hòa Từ đó tạo nên nét văn hóa , bản sắc riêng của miền đất Mao Điền ngàn năm 

văn hiến .

2.2.Giá trị văn hóa của Văn Miếu Mao Điền - Hải Dương 

2.2.1.Truyền thống và thành tựu Nho học trên đất Hải Dương 

Là một nội trấn trong tứ trấn xung quanh kinh đô Thăng Long xưa ,tỉnh Đông - trấn Hải Dương xưa là một vùng cổ tích và văn vật , nơi sinh thành và phát triển của biết bao “ Văn thần – Võ tướng ’’ qua các triều đại .Trong suốt thời kỳ phong kiến ,mảnh đất xứ Đông này không thời nào không có người khoa cử đỗ đạt ,làm quan trong triều. Mảnh đất này giao thông vô cùng thuận lợi đã tạo điều kiện thông thương với các vùng bên cạnh.

Ngược dòng thời gian ,ngựợc nguồn lịch sử chúng ta về lại với vùng đất đã sản sinh ra những con người “ ngoại hạng ” của lịch sử dân tộc , những con người đã cống hiến trí tuệ ,tài năng ,sức lực của mình vào công cuộc xây dựng đất nước qua trường kỳ lịch sử .Trong thời kỳ phong kiến tự chủ ,Hải Dương đã có tới hơn 600 người đỗ đại khoa qua các khoa thi , đây là một con số không lớn nhưng so với con số gần 3000 nhà khoa bảng trong cả nước thì lại khá lớn , nó lại có ý nghĩa hơn đối với một tỉnh đồng bằng ,chiêm chũng luôn phải đối phó với cảnh cơ hàn “ Chiêm khê – Mùa thối ’’ của đồng bằng châu thổ sông Hồng .Chính mảnh đất này đã sản sinh ra những con người tài hoa ,lỗi lạc, tài năng xuất chúng .Một lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi ngưòi nổi danh với những vần thơ phú trong đó có bài : Ngọc tỉnh liên phú ( Bài phú hoa sen trong giếng ngọc) và những câu đối thông minh sắc sảo trong 

lần đi xứ Trung Hoa . Một tiến sĩ Phạm Tử Hư thời Lý Cao Tông , quê xã Nghĩa Phú ( Cẩm Giàng ) nay còn gò đại triều thờ ngài còn có đôi voi đá,tương truyền do vua Lý Huệ Tông ban cho . Truyện truyền rằng, khi vua ban cho đôi voi đá, dân trong vùng nô nức đi kéo voi về làng Nghĩa Phú để thờ,voi nặng, đường mưa trơn, mọi người miệt mài kéo, có khi ngã chỏng gọng trên đường. Giai thoại kéo voi đá vua ban còn để lại hai làng Mài và làng Gọng hiện ở xã Trung Chính, huyện Gia Lương - Bắc Ninh hiện nay. Cùng với gò Đại triều là “ Bia Ông Học ” ,tương truyền là lăng mộ của tiến sĩ họ Phạm . “Bia ông Học ” là một gò đất nổi giữa cánh đồng ở phía tây làng Nghĩa Phú – xã Cẩm Vũ - Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dưong , trên gò có một tấm bia đá, truy lập dưới thời vua Thiệu Trị nhà Nguyễn ( năm 1846 ) trên bia ghi rõ “Ông Nhật truy tôn đoan phương khải chính củ Phạm tiên sinh’’ . Bên cạnh “ Bia Ông Học ” là “ Giếng Viết ” (tương truyền là nơi lấy nước giếng mài mực để viết) , “ Gò Nghiên ” giữa Đầm Lốc chính là chiếc nghiên mực ngày xưa. Dấu tích còn đây đã đi vào huyền thơại nhưng tên tuổi tiến sĩ đã đi vào sử sách không thể nào phai. Vùng đất Hải Dương nằm giữa vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ là một vùng “ Thuần nông – Xa rừng –Nhạt biển’’ , ( PGS.TS Ngô Đức Thịnh ) Người nông dân quanh năm “ Bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” nhưng họ rất hiếu học, cha mẹ dồn sức cho ăn con ăn học với ước vọng đổi đời thoát cảnh “ Cổ cày, vai bừa ” “ Chân nấm , tay bùn ” thoát khỏi thân phận người nông dân nghèo khổ, dốt nát, cơ cực cả về thể xác lẫn tinh thần. Là những người có học nên họ thường ham chữ nghĩa nhất là chữ thánh hiền và cao hơn nữa là đạo thánh hiền (đạo Nho). Cũng từ đây nảy sinh tâm lý yêu quí, kính trọng người có học (đặc biệt là người thầy ) những người đỗ đạt là thành quả của những năm tháng miệt mài, đèn sách là công lao của gia đình, dòng tộc và chính họ lại làm rạng rỡ cho bản thân ,gia đình quê hương dòng tộc. Khi nhắc đến truyền thống Nho học ở Hải Dưong không thể không nhắc đến làng tiến sĩ Mộ Trạch (tên Nôm là làng Chằm) xã Tân Hồng - Huỵện Bình Giang. Ở làng đã có tới 37 tiến sĩ qua triều đại: Trần, Mạc, Lê chưa kể tú tài, cử nhân và các học vị tương đương khác. Dân gian trong vùng đã bao đời truyền tụng câu ca “Chó làng Chằm cắn ra chữ, chó làng Nhữ cắn ra thóc, chó làng Đọc cắn ra tiền”, cả 3 làng Chằm, Nhữ, Đọc là tên Nôm của những làng thuộc huyện Bình Giang, Hải Dương. Làng Chằm - Mộ Trạch do Vũ Hồn, Thứ Sử Giao Châu (825 ) sau Thăng An nam đô hộ phủ (841 ) lập ấp, sau khi ông chết được thờ làm thành Hoàng làng. Vũ Hồn vốn dòng dõi người Hoa (Cha) kết hợp với dòng máu Việt (mẹ) để rồi sau đó con cháu ông và các dòng họ khác ở Mộ Trạch nối đời khoa bảng đỗ đạt hiển vinh. Nhiều người trở thành đại quan trong triều như : Vũ Duy Chí, Vũ Hữu, Lê Nại … Những tiến sĩ trạng nguyên của Mộ Trạch không chỉ nổi tiếng về thơ văn mà còn nổi tiếng về các lĩnh vực khác như: Toán học. Có Hoàng Giáp Vũ Hữu đỗ khoa Quí Mùi (1463) đời vua Lê Thánh Tông từng làm quan thượng thư 5 bộ rất giỏi toán được vua Lê khen là “ thần toán’’ để lại cho đời sau tác phẩm “đại thành toán pháp’’ như Trạng cờ Vũ Huyên, Trạng chạy Vũ Công Trụ và Trạng ăn Lê Nại. Trong dân gian còn truyền bài tự tán của “ Trạng ăn” “ Mộ Trạch tiên sinh dĩ thực vi danh, thập bát bát phạn, thập nhị bát canh. Khôi nguyên cập đệ, danh quán quần anh . Sức chi dã cự , phát chi dã hoành’’ ( Mộ Trạch tiên sinh , về ăn nổi danh : 18 bát cơm , 12 bát canh . Khôi nguyên thi đậu , danh trùm quần anh , chứa vào to lớn , phát ra rộng thênh ( 12: 31) . 

Ngoài làng tiến sĩ Mộ Trạch nổi tiếng kể trên , Hải Dương còn có nhiều làng nổi danh khoa bảng , trong đó phải kể đến các làng như : Nghĩa Phú ( Cẩm Vũ - Cẩm Giàng ) nơi có nhiều tiến sĩ và đặc biệt là nơi sinh thành một thiền sư , đại danh y Tuệ tĩnh ( tức Nguyễn Bá Tĩnh ) đỗ thái học sinh dưới triều Trần Dụ Tông nhưng không ra làm quan ông về tu ở chùa Nghiêm Quang , làm thuốc chữa bệnh cho nhân dân , từng bị bắt cống sang Trung Hoa, vua quan nhà Minh cảm phục tài năng của ông gọi ông là “ Hoa đà tái thế’’ , hiện còn ở làng có ngôi đình xưa mang tên “ nam dược thánh từ’’ (đền thờ thánh thuốc nam ) . 
Làng Xạ Sơn , xã Quang Trung – Huyện Kinh Môn , một làng được công nhân là làng văn hóa đầu tiên của tỉnh Hải Dương có tới17 vị đỗ đạt khoa bảng trong đó có tiễn sĩ Nguyễn Tự Thái làm Thượng thư bộ lễ dưới triều vua Lê Thánh Tông , Phạm Hoành Tài - Tiến sĩ thời Mạc , Nguyễn Sứ , Nguyễn Trung Hiếu đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ , ngoài ra còn có 13 vị khác . Một làng văn hóa nữa cần phải nhắc đến là làng Đan Loan , xã Nhân Quyền , huyện Bình Giang , tục gọi là làng Đọc , nơi có nghề nhuộm cổ truyền , 170 gia đình thợ nhuộm quê gốc ở Đan Loan đã ra Hà Nội sinh cơ lập nghiệp ở phố Hàng Ngang – Hàng Đào từ bao đời . Nay ở số nhà 9A phố hàng Đào còn có ngôi đình thờ Triệu Xương – Thành hoàng làng của làng Đan Loan nguyên An Nam đô hộ , tương truyền là người truyền dạy dân làng Đan Loan dệt nhuộm . Hiện miếu tại đây còn thờ 9 bậc khoa bảng của làng trong đó phải kể đến Thám Hoa Bùi Thế Vinh khoa Canh Thìn ( 1580 ) ông là người khai khoa cho làng . Thám Hoa Vũ Văn Thạnh đậu khoa Ất Sửu (1652) tiến sĩ Vũ Huyên , đậu khoa Nhâm Thìn ( 1652) ,tiến sĩ Đào Đức Vũ tức Đào 

Tông Hương đỗ khoa Nhâm Thìn (1712) , tiến sĩ Vũ Văn Trấn ( tức Vũ Trần Tự ) đậu khoa Kỷ Mùi ( 1739) và nhiều cử nhân tú tài khác . Theo gia phả dòng họ Vũ ở Đan Loan 2 ông Vũ Văn Huyên và Vũ Văn Huy là hai chú cháu cùng đỗ khoa Nhâm Thìn ( 1652) ( 19: 32) .Có thể nói Hải Dương là một trong những tỉnh có số lượng tiến sĩ nhiều nhất nhì trong cả nước . Theo thống kê của ông Tăng Bá Hoành – Giám đốc bảo tàng Hải Dương thì số lượng tiến sĩ cũ của Hải Dương:

Nam Sách : 104 tiến sĩ (huyện Thanh Lâm xưa)

Bình Giang :100 tiến sĩ (huyện Đường An xưa)

Cẩm Giàng : 52 tiến sĩ 

Gia Lộc :48 tiến sĩ

Tứ Kỳ :46 tiến sĩ 

Thanh Hà : 29 tiến sĩ 

Chí Linh :47 tiến sĩ 

Thanh Miện : 19 tiến sĩ

Kinh Môn : 15 tiến sĩ
Kim Thành : 14 tiến sĩ (nay cắt về Quảng Ninh)

Đông Triều : 2 tiến sĩ 

Đường Hào: 50 tiến sĩ (nay cắt về Hưng Yên)

Vĩnh Lại : 77 tiến sĩ (nay cắt về Hải Phòng)

Theo danh sách tiến sĩ nho học trấn Hải Dương (1075 – 1919), dự kiến 

khắc bia có ghi:

Triều Lý (1010 – 1225) có 4 người 

Triều Trần (1226- 1400) có 224 người 

Triều Hồ (1400 – 1407) có 1 người (Nguyễn Trãi – Thái Học sinh)

Triều Lê Sơ (1428 – 1527) có 289 người

Triều Mạc (1527 – 1788) có 138 người 

Triều Nguyễn (1802 – 1945) có 21 người 

Trong đó có Nguyễn Hoằng ở Ngọc Tài - Ngọc Kỳ - Tứ Kỳ (chưa rõ năm đỗ và tuổi, học vị đệ Tam giáp.

Như vậy vào thời điểm thành lập tỉnh Hải Dương (1831) số lượng tiến sĩ của Hải Dương lên tới 603 người, Mảnh đất xứ Đông xưa cũng còn là quê hương đã sản sinh ra người nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa bảng thời phong kiến của Việt Nam : Tinh phi Nguyễn thị Duệ, người Kiệt Đặc – Chí Linh - Hải Dương, người đương thời gọi là Bà chúa Sao Sa.Hải Dương còn là quê hương của khá nhiều danh nhân nổi tiếng trong lịch sử dân tộc như Lưỡng quốc Mạc Đĩnh Chi, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Người nổi danh “thần cơ diệu toán” với những câu sấm ký còn truyền mãi về sau, hay văn thơ như Chiêu Hổ từng xướng họa “ăn miếng trả miếng” cùng Hồng Hà nữ sĩ họ Đoàn.

Có thể nói, Hải Dương tỉnh đồng bằng nằm giữa khu vực đồng bằng châu thổ Bắc Bộ là một tỉnh có truyền thống học hành, khoa bảng. Đó là chúng ta mới chỉ nhắc đến những người xuất thân khoa bảng, theo đòi nghiệp văn chương nho học, ra làm quan trong triều chứ chúng ta chưa nhắc tới những con người theo nghiệp võ như: Phạm Lệnh Công đời Ngô, Phạm Cự Lượng (Lạng) Đời Tiền Lê đã giúp Lê Hoàn lên ngôi cửu ngũ, anh dũng phạt Tống, xử kiện anh minh và biết bao danh nhân văn hóa, danh nhân lịch sử mà cuộc đời và sự nghiệp của họ đã từng gắn chặt với mảnh đất này như Trần Hưng Đạo - Nguyễn Trãi – Chu Văn An…Mảnh đất chứa đựng biêt bao giá trị văn hóa, lịch sử của một dân tộc anh hùng.

2.2.2 Giá trị văn hóa vật thể

2.2.2.1 Lịch sử xây dựng và quá trình tồn tại của Văn miếu Mao Điền

Là một tỉnh có truyền thống hiếu học trọng người hiền tài như nhiều nơi khác trong cả nước, Hải Dương sớm có một hệ thống di tích thờ tự Nho học, tôn vinh những người khoa bảng đỗ đạt, đứng đầu hệ thống di tích thờ tự đó phải kể đến Văn Miếu Mao Điền. Văn miếu Mao Điền hiện nay nằm ở phía Đông Bắc của làng Mao(hay còn gọi là làng Mậu Tài) thuộc xã Cẩm Điền -huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương, Văn miếu nằm ở phía Bắc con đường quốc lộ 5 chừng 200m, cách thủ đô Hà Nội40km về phía Đông và cách thành phố tỉnh Lỵ Hải Dương về phía Tây chừng 16km, rất thuận lợi về mặt giao thông.

Tuy hiện nay Mao Điền chỉ là một làng bình thường như bao làng khác của tỉnh Hải Dương, nhưng nơi đây đã có một thời gian dài trong lịch sử từng là trấn thành lỵ sở của trấn Hải Dương xưa kia.

Việc đặt đô, định trấn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các mặt, chính trị - quân sự - giáo dục - văn hóa xã hội và tín ngưỡng tôn giáo của một quốc gia, hay một vùng đất nào đó.Chính vì vậy mà khi lỵ sở trấn Hải Dương đặt ở Mao Điền trong khoảng thời gian thế kỉ XVIII thì nơi đây cũng xuất hiện một công trình được dựng lên để thờ tự ông tổ Nho học là Khổng Tử với qui mô cấp trấn xứ, đó là Văn miếu Mao Điền – Văn miếu trấn Hải Dương.

Ở Việt Nam chúng ta, riêng về hệ thống di tích thờ tự của Nho giáo chỉ có Văn Miếu - Quốc Tử Giám có lịch sử xây dựng sớm nhất. Qua quá trình khảo cứu, nghiên cứu thư tịch – tài liệu và thực tế cho thấy : Kể từ năm 1070 đến khi có lệnh của Thượng thư Hoàng Phúc vào tháng 9 năm Giáp Ngọ (1414)bắt các phủ châuhuyện lập văn miếu và đền thờ xã tắc…trên địa bàn cả nước hầu như không có một văn miếu nào được xây dựng. Nếu có một di tích 

Văn miếu Nào ngoài Văn miếu Hà Nội thì niên đại sớm nhất của nó cũng chắc chắn không vượt trước1414. Văn miếu Mao Điền – Văn miếu trấn Hải Dương cũng không nằm ngoài mốc thời gian đó.Việc truyền bá Nho giáo được thể hiện trước hết và tập trung nhất ở việc lập trường học và lập trường thi chọn nhân tài.Việc tôn xưng, tôn vinh Nho giáo hiện ở việc lập Văn miếu – Văn chỉ - Từ chỉ thờ các ông tổ của Nho học và các bậc tiên hiền, khoa bảng.Như vậy, truyền thống trọng người hiền tài, trọng kẻ sĩ được tiến hành theo các bước : sinh người, nuôi người, dạy người, tuyển người, dùng người và trân trọng tôn vinh người.

Qua khảo sát bước đầu hệ thống di tích thờ tự Nho học ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng : Mặc dù có lệnh của nhà Minh vào năm 1414 bắt các địa phương phải lập Văn miếu ở các phủ, châu, huyện nhưng có lẽ lệnh này chưa được thực hiện triệt để bởi các lý do sau đây:

Kỷ thuộc Minh(1400 – 1428) là khoảng thời gian nhà Minh cố tình đẩy nhanh việc đồng hóa dân Việt bằng mọi thủ đoạn kể cả những thủ đoạn độc ác nhất, nhưng chúng đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của nhân dân ta ở khắp mọi nơi, trên mọi lĩnh vực cả từ quân sự đến tinh thần, ý hệ…Nhà Minh phải lo đối phó với các cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc của nhân dân ta, không đủ sức thực thi các chính sách, chính lệnh của chúng đã ban ra.

Nho giáo, Nho học đương thời phát triển chưa đủ mạnh trên tất cả các địa phương của chúng ta, vai trò, uy tín của Nho học và giới Nho sĩ chưa thật “có sức nặng” đối với xã hội dẫn đến việc chậm đề cao Nho giáo – Nho học –Nho sĩ.

Đằng sau vòng hào quang rực rỡ của Phật giáo thời Lý - Trần, người dân Việt vẫn còn đang “Nặng lòng” hoài cổ, đổi thay chính sự thì nhanh, nhưng đổi thay tinh thần, ý thức hệ thì chậm.Tình bền vững của văn hóa của tâm lí  người Việt là vậy, do đó Nho giáo cũng phải chờ có thời gian, điều kiện.Để cho sự nở rộ của hệ thống Văn miếu hàng tỉnh được hài hòa trong cả nước với một qui mô thống nhất.Năm Mậu Thìn – Gia Long thứ 7(1808) bộ Lễ đã ra qui định thóng nhất cho các tỉnh như sau: “…Chính đường 3 gian 4 trái, Tiền đường 5 gian 2 trái, phía hữu dựng đền Khải Thánh 3 gian 2 trái.Như vậy chúng ta có thể khẳng định : Hệ thống Văn miếu hàng tỉnh chỉ thực sự phát triẻn vào giai đoạn cuối Lê, đầu Nguyễn và Văn miếu Mao Điền – Văn miếu Trấn Hải Dương cũng không nằm ngoài giai đoạn đó(12:37)

Sự ra đời của Văn miếu trấn Hải Dương gắn với việc đặt trấn lỵ Hải Dương.Như chúng ta đã biết lỵ sở trấn Hải Dương được “Đại Nam nhất thống chí chép như sau: Đời Lê Quang Thuận, lỵ sở của trấn ở xã Mặc Động (tục gọi là Dinh Lệ) huyện Chí Linh, sau rời đến xã Mao Điền(tục gọi là Dinh Dậu) huyện Cẩm Giàng, năm Gia Long thứ 3(1804) rời đến chỗ hiện nay (tục gọi là trấn Hàm).Trong sách “Hải Dương di tích và danh thắng”có dẫn lời chép trong sách “Hải Dương dư địa chí” viết năm Thành Thái thứ 4(1892)ghi: 

Văn miếu trấn Hai Dương, nguyên ở xã Vĩnh Lại - huỵện Đường An, có 3 gian chính tẩm, 5 gian bái đường…”Hiện nay từ Văn miếu Mao Điền đi về phía Nam 500m, qua đò Vân Dậu sang đất Vĩnh Lại.Tại làng Vĩnh Lại còn có một nền đất cổ, theo lời dân truyền rằng đây là nền móng Văn miếu xưa(12:37).

Qua những thông tin trên, đối chiếu với một và thư tịch, tài liệu bia ký khác, có thể thấy rằng: Trấn lỵ Hải Dương được rời từ Mặc Động - Chí Linh về Mao Điền - Cẩm Giàng khoảng những năm Long Đức(1732 - 1735) Vĩnh Hựu (1735 - 1740).Vậy rất có thể Văn miếu Hải Dương được dựng sau 1740 ít lâu.Căn cứ vào tấm bia : “Tân Dậu trọng thu cốc nhật tạo”.tại Văn miếu.Tấm bia không đề niên hiệu nhưng căn cứ vào hoa văn trang trí trên bia, kiểu dáng, kích thước bia, chúng tôi cho rằng tấm bia được lập dưới thời Tây Sơn, rất phù hợp với nội dung ghi trên bia: “… quốc gia thống nhất từ Bắc đến Nam, việc giáo hóa học hành phát triển lớn mạnh.Mùa xuân năm Canh Tuất (1790) tiến hành khảo hạch sĩ phu tìm ra những người có văn phong nhã tập.Sức chỉ dụ cho các trấn ở Bắc Thành đều bổ dụng 1 viên đô đốc học, chăm lo việc học hành mọi lúc, mọi nơi để cho đạo thánh hiền luôn được tôn sùng, lời vàng ý ngọc được ngợi ca vậy…”Như vậy có thể khẳng định Văn miếu trấn Hải Dương được lập trong khoảng từ những năm 1740 đên những năm 1800 dưới thời Tây Sơn trên đất Vân Dậu – Vĩnh Lại – Bình Giang.Văn miếu trấn Hải dương được di chuyển về chỗ ở hiện nay vào thời điểm 1800 –1801, vị trí xây dựng trên nền trường học của phủ Thượng Hồng xua nằm ở phía Bắc lỵ sở của trấn thành Hải Dương.

Sau khi công cuộc di chuyển được hoàn thành vào năm 1801, thì 5 năm sau, mặc dù có những biến động lớn về thời cuộc, chính sự như việc nhà Tây Sơn đổ, nhà Nguyễn lên thay…Gia Long hoàng đế vốn là một ông vua khá trọng Nho giáo đã khuyến khich nho giáo phát triển, mở rộng học hành …Do vậy, mà các quan trấn thủ Hải dương cũng đặc biệt quan tâm tới việc học hành, thờ nho giáo của bản trấn, đã cho tu sửa Văn miếu từ ngày mồng 6 tháng 10 năm Bính Dần (1806) đến ngày mồng 5 tháng 8 năm Đinh Mão(1807) thì hoàn thành
Đến lúc này qui mô của Văn miếu Mao Điền đã đồ sộ và qui chuẩn, hầu như có đầy đủ các công trình của một Văn miếu theo mô hình Văn miếu Nam Trung Hoa.Có lẽvăn miếu trấn Hải dương lại được tiếp tục trùng tu vào năm 1823 dưới triều vua Minh Mạng, hiện tại Văn miếu còn một tấm bia nhưng đã mờ hết chữ không còn đọc được bất cứ một hoa văn hay văn tự nào.

Theo nhân dân địa phương, đến năm 1947, các hạng mục công trình của Văn miếu còn khá nguyên vẹn và hoàn chỉnh.Năm 1948 thực dân Pháp chiếm Văn Miếu, xây dựng tường hào, bốt canh, lô cốt nay vẫn còn, đóng quân lập quận Mao Điền.Năm 1952, bộ đội địa phương và dân quân du kích tiến công quận Mao Điền, chiến thắng oanh liệt.Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Văn miếu làm nơi chứa lương thực, vật tư của nhà nước, phục vụ kháng chiến.Từ năm 1977 – 1990 khu di tích bị xuống cấp nặng nề, các công trình như nhà Khải Thánh, tháp bút, gác Khuê Văn, chòi canh, Tây Vu…bị tháo bỏ, phá hoại chỉ còn lại 2 nhà tiền tế- hậu cung, nhà Đông vu, chiếc khánh đá và 3 tấm bia (nhưng nay không còn).

Văn miếu Hải Dương chỉ thực sự được phục hồi lại kể từ sau năm 1990.Ngày 21/1/1992 Văn miếu được Nhà nước ra quyết định công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 1994 lại tiếp tục trùng tu, sửa chữa.Năm 1995 xây Tam quan, năm 1999 đaị trùng tu Tiền Tế, Hậu cung.Trong tương lai gần, nhà nước và tỉnh Hải Dương đã có kế hoạch trùng tu toàn bộ khu di tích, trả lại qui mô dáng vẻ như vốn có của nó tương xứng với những giá trị lịch sử và văn hóa mà nó mang trong mình, dấu ấn về một mảnh đất ngàn năm văn hiến. Những sự kiện văn hóa xã hôi – chính trị - quân sự nổi bật có liên quan đến làng Mao Điền và Văn miếu Mao Điền.Kể từ năm Gia Long thứ 3(1804) trấn thành Hải Dương dời về xã Hàm Giang và trở thành thành phố Hải Dương như hiện nay thì Mao Điền từ vị trí trung tâm trấn lỵ, tỉnh lỵ Hải Dương đã trở lại vị trí của một làng quê bình thường như bao làng quê khác của tỉnh Hải Dương.Dù không còn giữ vị trí then chốt trong thiết chế chính trị của tỉnh Hải Dương, nhưng Mao Điền vẫn có vị trí khá quan trọng đối với các địa phương trong vùng và thành phố tỉnh lỵ Hải Dương ở phía Đông Mao Điền nằm án ngữ ngay trên con đường cái quan nối thủ đô Hà Nội với thành phố Hải Dương, thành phố Hải Phòng ở phía đông, lại là nơi rất gần ngã ba sông Sặt (xưa gọi là sông Mao), và sông Cẩm Giàng( xưa gọi là sông Hàm Giang tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thủy và đường bộ.Chính vì vậy mà nơi đây đã từng xảy ra không ít các sự kiện văn hóa xã hội – chính trị - quân sự nổi bật. Nơi đây đã từng diễn ra các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu như Nguyễn Tuyển - Nguyễn Cừ - Nguyễn Hữu Câù…vào thế kỉ XVII – XVIII. Đây cũng là vùng giao tranh ác liệt giữa nghĩa quân nông dân và quân triều đình Lê -Trịnh kéo dài suốt từ giải đất Bồ Đề(Gia Lâm), qua Bần Yên Nhân rồi đến Cẩm Giàng rồi lan khắp vùng duyên hải Bắc Bộ.Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp mở rộng xâm lược,Pháp bắt đầu nổ súng ở Hải Dương năm 1873, nhưng trước sự chống tra ngoan cường của nhân dân tỉnh đông chúng phải rút khỏi thị xã Hai Dương.Mãi tới 10 năm sau(1883)thực dân Pháp thực sự quay lại chiếm đóng Hải Dương nhưng vẫn luôn phải đối phó với phong trào kháng chiến lan rộng toàn tỉnh.Năm 1904 Pháp xây dựng đưòng quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng chạy qua địa phận Mao Điền, nhân dân nơi đây đã tích cực phản kháng bằng cách trốn đi phu đi lính, không đóng góp công của cho quá trình xây dựng công trình trên.Ngay sau Cách mạng tháng 8, ngày 6/1/1946 trong cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên trong cả nước, Văn miếu Mao Điền được chọn là một địa điểm bầu cử của huyện Cẩm Giàng.Nhân dân nô nức đến đây bỏ phiếu bầu ra người đại diện cho mình.

Một trong những chiến công vang dội của nhân dân Mao Điền đó là “Đội du kích Sông Mao”, đã anh hùng trong kháng chiến và lửa đạn.Khi Pháp điều động quân từ Hải Phòng lên Hà Nội.Cuộc hành quân có xe bọc thép.Ngày 15/4/1946 Nhân dân Mao Điền đã chặt cây ngả ra lòng đường để xe không qua được.Pháp phải mất 1 ngày 1 đêm mới qua được chướng ngại vật của Hải Dương để lên Hà Nội.

Tháng 6/1949 du kích Mao Điền đánh địa lôi trên đường 5, phá một xe quân sự, diệt 25 tên địch.Tháng 9/1950 địch lập quận Mao Điền, trụ sở quận đóng tại Văn miếu, có cả Tây trắng, Tây đen, xây tường bao quanh Văn miếu, dựng bốt canh và 4 lô cốt ở 4 góc để đề phòng Việt Minh tấn công. Ngày 23/5/1952 bộ đội và dân quân du kích tiến công diệt đồn và quận lỵ Mao Điền đóng tại Văn miếu, bắt sống quận trưởng Thanh và cả đại đội.Mao Điền được giải phóng, Văn miếu Mao Điền từ một đồn bốt trở lại là một di tích, nhưng dấu tích của chiến tranh vẫn còn đậm nét nơi đây vì công trình bị phá hủy gần hết.

Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, hòa bình lập lại trên miền Bắc XHCN chưa được bao lâu thì đế quốc Mỹ lại leo thang ném bom miền Bắc. Văn miếu Mao Điền trở thành khu vật tư nông nghiệp của hợp tác xã nông nghiệp Cẩm Điền. Đây là giai đoạn Văn miếu xuống cấp nghiêm trọng, nhiều công trình bị tháo dỡ, di vật bị thất tán.41 năm sau ngày giải phóng, Văn miếu Mao Điền được nhà nước ta cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa vào ngày 21/1/1992.Văn miếu Mao Điền chỉ thực sự chuyển mình từ năm 1990.Ngày 22/03/1995 đoàn cán bộ Khổng Miếu – Trung Quốc do ông Khổng Tường Lâm, cháu 75 đời của Khổng Tử, Giám đốc bảo tàng Khổng Miếu đến thăm Văn mếu Mao Điền. Ông thực sự xúc động khi nghe lịch sử Văn miếu và trường thi Hải Dương đã xó lịch sử vẻ vang và mong muốn có sự hợp tác giữa Văn miếu Mao Điền với Khổng miếu – Trung Quốc (12:40-44).2.2.2.3 Quá trình tu bổ di tích Văn miếu Mao ĐiềnTừ đầu thế kỷ 19,Văn miếu Mao Điền được trùng tu nhiều lần qua các năm;

Tu bổ lần thứ nhất: Ngỳa 2/11/1800(Canh Thân) khởi công tu bổ nhà tiền bái, nhà Chính tẩm, di chuyển từ xã Vĩnh Lại - Đường An (Bình Giang) sang địa điểm hiện nay.Ngày 26/7/1801(Tân Dậu) thì hoàn thành.

Tu bổ lần thứ hai: Ngày 6/10/1806(Bính Dần) khởi công xây dựng nhà Khải Thánh, gác Khuê Văn, hai nhà Đông vu và Tây vu, hai lầu chuông và lầu khánh, ngày 5/8/1807(Đinh Mão) thì hoàn thành.

Tu bổ lần thứ ba: Năm 1823 cải tạo mở rộng nhà Tiền tế và Hậu cung.

Tu bổ lần thứ tư: Năm 1994 chống xuống cấp bằng nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp.Năm 1995 xây dựng Tam quan bằng nguồn kinh phí do Bộ văn hóa – thông tin cấp, xây dựng theo mẫu của Tam quan Văn miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội.

Tu bổ lần thứ năm: Năm 1999 nâng cấp nhà Tiền tế, Hậu cung và khôi phục nhà Đông vu.

Trải qua chiến tranh và thời gian, Văn miếu Mao Điền bị xuống cấp nghiêm trọng. Đến năm 1990, hầu hết đồ tế tự bị hư hỏng hoặc thất lạc.Nhà Khải Thánh, Tháp Bút, Đài Nghiên, nhà Tây vu…bị phá trụi.Văn miếu chỉ còn 2 nhà Tiền Bái và Hậu cung cũng đang hỏng nặng, cùng mấy tấm bia đang bị chìm dưới lòng đất.

Từ khi được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia (21/01/1992) việc trùng tu tôn tạo Văn miếu Mao Điền được đẩy mạnh.Năm 1994 tỉnh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để sửa chữa 2 tòa nhà chính.Năm 1995, Nhà nước tiếp tục đầu tư 210 triệu đồng để khôi phục Tam quan.Năm 1999 và năm 2001 đầu tư 200 triệu đồng sửa chữa tòa Hậu cung, 300 triệu đồng để sửa chữa nhà Đông vu.

Ngày 26/06/2002 được sự giúp đỡ tích cực của các bộ ngành Trung ương, tỉnh Hải Dương đã chính thức khởi công tu bổ di tích Văn miếu Mao Điền. Đây là đợt đại trùng tu, tu bổ với tổng kinh phí hơn 8 tỉ đồng, chia làm 

2 giai đoạn, thi công trong 2 năm 2002 và 2003 gồm các hạng mục :

Trùng tu 2 nhà Tiền bái và Hậu cung(làm lại hệ thống cửa sơn thiếp vàng toàn bộ cột, xà…), bài trí nội thất (đồ thờ, hoành phi, câu đối, khám thờ, ngai thờ, đúc tượng, bài vị…)tôn tại nhà Tây vu, gác Khành,gác Trống, Đài Nghiên, Tháp Bút.Tôn tạo hệ thống sân vườn, Thiên Quang tĩnh, cầu đá, xây tường bao quanh, bê tông hóa đường vào di tích, xây dựng bãi đỗ xe….Sau hơn 2 tháng khẩn trương thi công, được sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, ngành Trung ương và sự phối hợp các sở ban ngành của tỉnh. Đây có thể coi là một cuộc đại trùng tu, tôn tạo.Văn miếu Mao Điền đã, đang và sẽ trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống niềm tự hào của người dân Hải Dương/
2.2.2.4 Giá trị kiến trúc, điêu khắc trang trí của Văn miếu Mao Điền.

Từ thủ đô Hà Nội theo quốc lộ 5 đi Hải Phòng chừng hơn 40km vừa qua địa phận làng Mao Điền vài chục mét nhìn về phía tay trái, chúng ta sẽ thấy một di tích khá bề thế trang nghiêm trên một khu đất rộng và bằng phẳng, nổi bật trên cánh đồng lúa xanh đó chính là Văn miếu Mao Điền.Văn miếu nằm ở phía Bắc quốc lộ 5 cáchchừng 200m.Toàn bộ công trình không bị che khuất bởi làng xóm, dân cư hay công trình dân chung nào khác, khiến cho di tích càng nổi bật lên như một nét “nhấn” vào không gian cảnh quan trong vùng.Văn miếu nằm trên khu đất cao chừng 2,5m so với cánh đồng xung quanh, ở phía Đông Bắc của làng Mậu Tài, tên chữ của làng Mao Điền, phía trước là quốc lộ 5 chạy vuông góc với đường vào văn miếu, bên trái, phía trước nằm kề sát Văn miếu là cánh đồng Tràng có độ cao hơn so với các cánh đồng lúa xung quanh.Tương truyền xưa đây là trường thi Hương của Trấn Hải Dương.Chính vì vậy mà có tên là cánh đồng Tràng. Đối diện với cánh đồng Tràng qua bên kia đường vào Văn miếu là chùa Mậu Tài (còn gọi là chùa Mao), một ngôi chùa khá lớn khi xưa nhưng đã bị phá hủy trong kháng chiến và chỉ được khôi phục lại trong vài năm gần đây.

Bên trái, phía sau chùa Mậu Tài, trên con đường dẫn vào Văn miếu sừng sững một công trình mới được xây dựng trên nền cũ của nó vào năm 1995 đó là Văn Miếu Môn.Qua cổng Văn miếu theo trục thần đạo sẽ có các công trình sau: Ngay sau Văn miếu Môn là hai hồ sen nhỏ đối xứng qua đường vào Văn miếu.Tiếp đến ở bên phải ngay đường vào là cây gạo cổ thụ có tuổi hàng trăm năm, trên thân đầy vết sần sùi, u cục dấu vết của mảnh đạn găm vào cây trong kháng chiến.Dưới gốc gạo là 3 bia đá cổ,một tấm bia đã mờ hết chữ và hoa văn, còn hai tấm bia, 1 tấm bia là “Tân Dậu trọng thu cốc nhật tạo” được tạo dựng vào năm 1801 và một tấm bia là “Trùng tu Văn Miếu bi ký”dựng năm Gia Long thứ 9 (1810).Qua cây gạo cổ thụ là một khoảng sân rộng hình chữ nhật, ở bên trái có tòa Đông vu 5 gian, bên phải trước sân là Tây vu nhưng nay đã bị phá hủy chỉ còn nền đất, tiếp đến là tòa tiền tế và tòa hậu 

cung cũng khá đồ sộ được cấu trúc bình đồ chữ “nhị” dạng “trùng thiềm điệp ốc”. Đây là 2 công trình chính của Văn miếu, quay hướng chính Nam, bên trong đặt khám và tượng Khổng Tử cùng một số di vật khác.Bên phải của tiền tế là một miếu nhỏ mớí được xây dựng, đây chính là đền Khải thánh, nơi thờ song thân Đức Khổng Tử trên một khu đất rộng chừng 36.000m2 hiện nay còn khá nhiều cây cổ thụ như gạo, nhãn, xoài, đại…và còn có cả một vài gốc thông đại thụ đã bị mục nát do thời gian.Toàn bộ công trình trên nền cao, xunh quanh có hào rãnh và được bao bọc bởi tường và hệ thống lô cốt ở 4 góc Văn miếu.Hệ thống tường hào, lô cốt, bốt canh đã cho thấy rã chứng tích về một căn cứ quân sự còn được mùi khói súng.

Văn Miếu Môn: Mới chỉ được xây dựng từ năm 1995 trên nền của Văn miếu Môn ngày trước, nó gợi lại cho chúng ta về một công trình hoành tráng đã đi vào lịch sử.Theo lời các cụ già địa phương cho biết :Cổng Văn miếu hiện nay mang dáng dấp của cổng Văn miếu xưa(các cụ gọi cổng Văn miếu xưa là “cổng chòi” nhưng kém xa về sự bề thế, trang nghiêm và vẻ đẹp nội tại của công trình đã bị phá huy trong kháng chiến.Văn miếu môn hôm nay là một công trình cũng khá đồ sộ được xây dựng bằng gạch ngói vôi vữa gồm 3 bộ phận chính:Chính môn, Tả môn, Hữu môn. Hai cổng Tả và Hữu được xây cạnh Chính môn, nối với Chính môn bằng một đoạn tường hẹp - Tả - Hữu môn là hai cổng hình vòm cung, với phần mái chồng diềm, hai tầng tám mái nhỏ lợp ngói vẩy hến.Hai bên cửa cuốn vòm là hai trụ khối hình chữ nhật để trơn không trang trí.Cả hai cổng Tả và Hữu có cấu trúc giống hệt nhau, đối xứng qua chính môn.Riêng Chính môn là một công trình đồ sộ, cao vượt lên trên Tả và Hữu môn,tính từ nền đến nóc của chính môn đã đạt độ cao 5,7m tạo cho người ta một cảm giác uy nghi, đồ sộ khi đến trước “Cửa Khổng – sân Trình”.

Chính môn được cấu trúc thành 2 phần rõ rệt: Phần Thượng và phần Hạ.Phần hạ là một công trình có bình đồ vuông, kích thước 3,7m x3,7m và chiều cao 2m80, ở 4 góc của nó là bốn trụ biểu lồng đèn khối hộp chữ nhật, đỉnh trụ biểu là đề tài “phượng lá lật”, bốn phượng chụm bụng vào nhau, đuôi cánh nay lên phía trên, đầu chúc xuống ngẩng lên trong tư thế chuẩn bị cất cánh. Phía dưới là hình tượng hổ phù dữ tợn, đây là môtíp trang trí truyền thống, khá phổ biến trong các công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng của người việt.Chính giữa của “hạ chính môn” là cổng cuốn vòm khá cao, hai bên có hai cửa sổ hình chữ “thọ” cách điệu.Phía dưới của các cửa chữ “thọ” ở hai mặt trước và sau của Hạ chính môn là bốn hình chữ nhật trang trí hình tượng “tứ linh” đắp nổi. Đằng sau 2 cửa sổ chữ “thọ” là 2 cầu thang dẫn lên 

“Thượng Chính môn”.Thượng chính môn là một lầu khối chữ nhật cũng được thiết kế kiểu chồng diềm, hai tầng tám mái,Chính giữa bờ nóc mái thượng là hình tượng mặt trời lửa đang tỏa sáng. Mái thượng nối với mái hạ là phần cổ diêm được chia thành 3 ô hình chữ nhật nằm ngang.Toàn bộ mái thượng và mái hạ được lợp ngói vẩy hến, ở tám góc của 2 tầng mái đều được tạo tác cong vút hình rồng cách điệu ở các tàu đao, lá mái.Dưới hai tàn mái là ba cửa cuốn hình vòm tạo cho “thượng chính môn” sự thông thoáng.Toàn bộ các cột trụ của Văn miếu môn còn để trơn, đang chờ các câu đối sẽ được đắp vào trong tương lai, chỉ riêng các ô chính của “thượng chính môn” được viết 4 chữ Hán “Ngưỡng chi di cao”(Ngưỡng trông cao vời).

Dù có niên đại khá muộn, giá trị mỹ thuật, nghệ thuật và giá trị lịch sử đều không cao, nhưng văn miếu Môn khá bề thế, uy nghi được xây cất liên hoàn, gợi lại cho chúng ta một cảm giác hoài niệm về “vàng son một thời”.

Tòa Đông vu:Qua Văn miếu môn, hai bên đường thần đạo là hai hồ nhỏ, được trồng 

sen, mỗi khi hạ về, những tàu lá xanh mướt được điểm những bông sen vàng thơm ngát trong không khí trong lành, bình yên của ruộng đồng thôn dã. Tòa Đông vu nằm ở bên phải từ cổng vào quay mặt hướng tây, trong ra khoảng

sân Văn miếu.Tòa nhà 5 gian bình đồ hình chữ nhật với 6 hàng chân cột, mỗi hàng bao gồm bốn cột :2 cột cái và hai cột quân, cột quân đồng thời là cột hiên. Ở mỗi hàng chân cột là một vì kèo đặt trên đỉnh cột có kết cấu giá chiêng hình chữ T đỡ 2 kẻ mái, cột trốn dạng hình chữ T đặt trên đấu hoa sen tỳ lên quá giang nối hai cột chính, từ hai đầu của quá giang nối hai cột chính, từ hai đầu của quá giang lại có kẻ mái nối cột cái với cột quân tạo nên bệ đỡ cho mái.Các bộ vì kèo được liên kết dọc với nhau bằng hai hệ thống xà thượng và xà hạ khiến cho toàn bộ công trình được liên kết khá chắc chắn.Các cột, kèo được làm bằng gỗ lim rất chắc chắn.Các cột cái được tạo tác kiểu thức “cột đòng đòng” đứng chân trên tảng kê chân cột kiểu “cổ bồng thót đáy”, góp phần làm thanh thoát bộ cột kèo kiến trúc, xóa đi vẻ nặng nề khô cứng.

Trang trí kiến trúc khá đơn giản, chủ yếu chạm khắc bong kênh trên kẻ mái và quá giang, chủ đề trang trí chủ yếu là vân mây soắn, hoa lá cách điệu, khá đơn giản mang nét chắc khỏe.Tòa Đông vu được xây dựng theo kiểu tường hồi bít dốc, kiến trúc giá chiêng đơn giản như kiến trúc của tòa tiền tế và tòa hậu cung.Hai đầu hồi và tường hậu được xây gạch kín lên tận mái, chỉ có mặt trước được trổ bốn cửa lớn và một cửa sổ. Cả bốn khung cửa trống hoác, không cánh, cùng với phần mái lợp ngói di đang bị hư hại nặng, trơ ra những thanh rui, mè đang mục dần theo mưa nắng, thời gian, ánh nắng rực rỡ, trong lành của đồng bằng châu thổ chiếu xuyên qua phần mái ngói xô và ùa vào trong nhà qua các khung cửa trống vẫn không là sáng lên ngôi nhà ẩm mốc, sặc mùi vật tư nông nghiệp thuở nào, các cột kèo, hoành mái mối mọt, xém khói chứa đầy mạng nhện và kẽo cột tiếng mọt cần mẫn vang xa trong 

không gian yên bình của một làng quê trù phú.Một nỗi thất vọng đến nao lòng khi đứng trước tòa Đông vu hôm nay, thế mà đã có thời nó là nơi tụ họp của bá quan văn võ, nơi nhập trường của những nho sinh bước vào nghiệp đời khao bảng, nơi nồng nàn hương lửa trên ban thờ các bậc tiên hiền khuất núi.

Tiền tế và Hậu cung Nếu như tòa Đông vu xuống cấp tang thương thì tòa tiền tế và Hậu cung do mới được tu sửa năm 1999 nên khá khang trang, bề thế.Có hai tòa nhà này có kết trúc bình đồ chữ nhị ( ), dạng “trùng thiềm điệp ốc, một môtíp khá phổ biến trong kiến trúc ở đầu thế kỉ XIX và đặc biệt nở rộ trong kiến trúc cung đình Huế, ở Văn miếu Mao Điền, hai tòa Tiền tế và Hậu cung sau khi tu sửa là một công trình liên hoàn, khép kín chỉ mở cửa phía trước.Bình đồ mặt bằng hình chữ nhật có chiều dài 22,50m, chiếu rộng 18,60m được đặt trên nền cao 0,5m so với mặt sân.Do kết cấu kiến trúc giống hệt nhau nên chúng tôi tập trung mô tả tòa Tiền tế.

Tòa nhà bình đồ chữ nhật được chia làm 7 gian với các hàng chân cột, cột quân đồng thời là cột hiên, ở mỗi hàng chân cột là một bộ vì kèo đặt trên đỉnh cột có kết cấu kiểu giá chiêng hình chữ T đỡ mái của tầng thượng, cột trốn dạng chữ T đặt trên đấu hoa sen tỳ lên quá giang nối hai cột chính, từ hai 

đầu của quá giang lại có kẻ mái tầng hạ nối cột cái với cột quân, tạo nên bệ đỡ cho hạ mái.Các bộ vì kèo được liên kết dọc với nhau bằng hai hệ thống xà thượng và xà hạ khiễn cho toàn bộ công trình được liên kết khá chắc chắn.Các cột cái được tạo tác kiểu thức “cột đòng đòng” đứng trên tảng kê chân cột kiểu “cổ bồng thót đáy”, góp phần làm thanh thoát bộ cột kèo kiến trúc, xóa đi vẻ nặng nề khô cứng.

Trang trí kiến trúc khá đơn giản, chủ yếu chạm khắc bong kênh trên kẻ mái và quá giang, chủ đề trang trí chủ yếu là vân mây soắn, hoa lá cách điệu, khá đơn giản mang nét chắc khỏe. Đây là dấu vết kiến trúc thời Nguyễn mà lần tu sửa được thực hiện vào năm Minh Mạng thứ 4 (1823) như được ghi trong “Đại Nam nhất thống nhất trí tỉnh Hải Dương”.Bao quanh khu Tiền Tế và Hậu cung là hệ thống tưòng bao quanh lên đến hoành mái, chỉ phần trước cửa Tiền tế là được bao thủng gỗ bởi các ván lụa và hệ thống cánh cửa gồm 5 cửa ở mặt trước.Cán ván lụa và cửa được đặt 

trên các bệ cửa liên kết với các cột quân với nhau, ở khoảng giữa các cột quân, đồng thời là cột hiên là hệ thống bao gồm 5 cửa lớn bức bàn làm theo hình thức “thượng song hạ bản”, ở hai bên đầu mặt trước của tòa Tiền tế là hệ thống 2 cánh cửa sổ dạng “chấn song con tiện”.Phía dưới của cửa sổ “chấn song con tiện” là 2 đố lụa được chạm bong kênh rất đẹp các đề tài “lưỡng long chầu nhật”, “long phượng hàm thư”. Đó là các đề tài mang tính đề cao Nho giáo, tôn trọng kẻ sĩ và nghiệp bút nghiên.Khoảng cách giữa nhà Tièn tế và nhà Hậu cung là 2m, nhưng do phần Hạ mái kéo dài nên chúng gần như giao nhau.Tuy vậy do mặt sau của nhà Tiền tế và mặt trước của tòa Hậu cung đều bỏ trống nên tạo ra ánh sáng cần thiết trong hai tòa nhà và tạo sự thông thoáng cho công trình.Toàn bộ phần nền của Tiền tế và Hậu cung được đổ, tráng bê tông giữ sạch sẽ cho công trình.

Phần mái kiến trúc kết cấu kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái, chính giữa bờ nóc của 2 tòa là hình tượng mặt trời tròn nổi đang tỏa sáng các tia sáng, hai bên là đôi rồng uốn khúc, đang chầu vào mặt trời trung tâm, ở các đầu bờ nóc là hoa văn mây cuốn cách điệu kiểu đuôi rồng cuộn lên trong những đường cong mềm mại.Hình tượng cách điệu như vậy cũng là một dạng của môtíp “hồi long” thường gặp ở các công trình tôn giáo, tín ngưỡng khác.Tuy mới được sửa chữa lớn năm 1999, nhưng dấu ấn đường nét mỹ thuật khá tinh tế.Các tầu đao lá mái cong vút, rồng chầu mặt trời uốn lượn mềm mại trên bờ nóc của tòa Tiền tế và hậu cung xóa đi ve khô cứng ở những công trình được dựng trong giai đọan hiện nay.

Hai tòa Tiền tế và Hậu cung với kích thước khá lớn dài 22,50m rộng 16,8m và cao là 5,80m.Kiến trúc thoáng, chắc khỏe, trang trí đơn giản, tuy nhiên di vật trong 2 tòa nhà này chưa nhiều, chắc chắn sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

Miếu thờ quan Thổ Cờ - Đây là ngôi miếu thờ thổ thần, thổ địa của mảnh đất này nhưng người dân nơi đây quen gọi là đền quan thổ cờ.Thổ cờ hay còn gọi là Đền Trình, là nơi đầu tiên đi vào để trình quan hoặc đền quan, thờ thổ thần hoặc các vị thần linh.Qui mô và kích thước của đền “quan Thổ cờ” khi xưa khá lớn, là một ngôi nhà 3 gian, xung quanh có nhiều cây đại thụ như cây thông, cây nhãn, cây gạo.Trong nhà có ban thờ Ngài gồm nhang án, bát hương…Hàng ngày dân trong làng ai có việc gì đều ra đền quan Thổ cờ khấn vái cầu xin.Hiện nay, hình ảnh về ngôi đền quan Thổ cờ ngày xưa chỉ còn trong tâm khảm những người cao tuổi ở địa phương.Hình ảnh thật đương thời chỉ là một gian miếu nhỏ được xây bằng gạch, vôi vữa, lợp ngói,quét vôi, với kích thước nhỏ bé nằm ở bên phải của Văn miếu môn, giữa các ruộng lúa.Trong miếu có ban thờ với chiếc bát hương không mấy khi tỏa khói.Phía trước miếu là mảnh sân lát gạch ngăn không cho cỏ dại mọc lan tràn và là nơi hành lễ của người dân, phía trước sân là bức bình. Phong dạng cuốn thư để trơn không trang trí. 
Đền quan Thổ cờ nằm dưới tán lá xanh tươi của những cây bàng, cây bưởi trồng xung quanh 

2.2.2.5 Hệ thống di vật trong Văn miếu Mao Điền 

Với một qui mô khá bề thế, đạt mức qui chuẩn vào đầu thế kỷ XIX và những năm sau này, Văn miếu Mao Điền chắc phải chứa đựng trong mình hệ thống di vật cựckỳ phong phú và đặc sắc, song thật đáng tiếc, cho đến hiện hầu như tất cả đã biến mất theo thời gian và những biến cố lịch sử.Với những tòa nhà trống trơn, hệ thống di vật thất tán chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đó chính là bởi khi Văn miếu không còn được giữ vai trò là trung tâm thờ tự Nho giáo, nơi tôn vinh các bậc Tiên hiền, khoa bảng thì các di vật trong số đó sẽ mất đi.Nội dung không còn thì không lý gì mà hình thức có cơ may tồn tại.Hiện Văn miếu Mao Điền chỉ có một số di vật đáng chú ý như ban thờ và tượng Khổng Tử, Khánh đá – Hệ thống bia đá ghi việc trùng tu di tích.

Ban thờ và tượng Khổng tử

Là nhân vật trung tâm, tối thượng của loại hình di tích thờ tự Nho giáo, Khổng Tử được thờ ở nơi quan trọng nhất, trang trọng nhất trong Văn miếu, ở những di tích to lớn có tầm cỡ quốc gia như văn miếu Quốc tử giám (Hà Nội), Văn thánh (Huế), Ngài được thờ ở trung tâm nơi thâm ngiêm nhất của điện Đại Thành.Nơi Ngài ngự còn có một số tên khác như :Thượng cung, Hậu cung - Hậu đường…và xung quanh còn phối thờ các đệ tử - tiên triết, tiên hiền …Tượng Khổng Tử xuất hiện sớm nhất ở Việt Nam, có lẽ là vào năm 1070 cùng với việc lập Văn miếu Hà Nội.(theo Đại Việt sử ký toàn thư).Kể từ đó, việc thờ tượng thần Khổng Tử được duy trì suốt cùng với sự tồn tại của loại hình Văn miếu ở kinh đô Thăng Long cho đến nay.Riêng ở các trấn - xứ -tỉnh, hệ thống văn miếu thờ tự ra sao? Sách “Việt sử thông giám cương mục” chép rằng : “Tháng riêng mùa xuân năm Ất Dậu (1465) theo lời tâu của 

Nguyễn Đình Mỹ, nhà vua định này tế ở Văn miếu các lộ: Văn miếu ở các lộ tế vào hai ngày Đinh về mùa xuân và mùa thu.

Văn miếu Mao Điền trước năm 1945 trên ban thờ trang nghiêm trong Hậu cung vẫn còn có tượng Khổng Tử với kích thước khá lớn.Tượng và khám thờ Ngài chiếm hết một gian giữa của Hậu cung, sau đó tượng bị mất trong kháng chiến.Pho tượng hiện nay chỉ mới được cụ Lê Khắc Chấn, một người dân địa phương cung tiến vài năm gần đây.Tượng được đặt ở ban thờ gian chính giữa Hậu cung, ban thờ là một hộp chữ nhật có kích thước : dài 2,70m x rộng 2,25m x cao 1,50m.Pho tưọng nhỏ, cao chừng 1m được tạo tác mô phỏng theo pho tượng đặt ở Văn miếu Hà Nội.Trên ban thờ còn bài trí một số đồ thờ khác như : Lư hương, ba đôi lọ lộc bình, đôi voi sứ đựng hương, các đài quả cùng một quả chuông nhỏ dùng làm thanh điệu cho việc cúng tế. Điều đáng lưu ý là trên ban thờ còn giữ được 1 lư hương đá hình chữ nhật trang trí hoa văn khá đẹp với hình tượng hổ phù ở các mặt của lư hương.Mặt trước của lư hương có khắc chìm dòng chữ Hán : “Hải Dương Văn miếu thạch đỉnh” (Đỉnh đá của Văn miếu Hải Dương).Qua xác định hoa văn và dịch tấm bia dựng năm 1810 có nói đến chiếc đỉnh đá này, cho rằng lư hương này được tạc vào giai đoạn 1806 – 1807 cùng với đợt trùng tư lớn dưới triều vua Gia Long như văn bia 1810.Ngoài ban thờ Khổng Tử ở gian giữa Hậu cung, hai đầu hồi Hậu cung còn có 2 ban thờ nhỏ Tứ phối.Ban tả thờ Nhan Hồi - Tử Tư, ban hữu thờ Mạnh Tử - Tăng Tử, đây là hình ảnh Tứ phối chụp tại Văn miếu Hà Nội đựoc phóng to để thờ.

Khánh Đá
Là một nhạc khí quan trọng dùng trong tế lễ ở các di tích tôn giáo tín ngưỡng, khánh thường được làm bằng đá hoặc bằng đồng.Qua khảo sát thực tế, chúng tôi thấy chất liệu bằng đồng của khánh thường xuất hiện muộn hơn, phổ biến từ thời vua Lê Cảnh Hưng – Tây Sơn - Nguyễn…Về sau. Đặc biệt giai đoạn vua Thiệu Trị nhà Nguyễn (1840 – 1847) các khánh đồng được đúc khá nhiều hiện còn được giữ trong các chùa ở Bắc Bộ, ở Văn miếu Mao Điền, ngay trong đợt trùng tu đầu tiên(1806 – 1807).Văn miếu đã được : “Bên trái dựng lầu Kim Thanh, bên phải xây lầu Ngọc Chấn,cho tiếng chuông khánh vang xa như lời ngọc tiếng vàng động viên khuyến khích sĩ tử học hành…”.Lầu chuông, gác khánh đã bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp quả chuông đồng lớn cũng bị thất lạc tự bao giờ, nay chỉ còn chiếc khánh đá kích thước lớn dựng trong nhà Tiền tế.Khánh được làm bằng 1 khối đá nguyên khối lớn có kích thước : dài 1,50m , cao 0,73m, dày 0,12m.Mặt trước của khánh đều có 3 núm để gõ với đường kính núm 0,10m.Mặt trước của khánh có 4 hạt tròn nổi trong có khắc 4 chữ Hán : “Vĩnh Thùy vạn đại” (Tồn tại mãi mãi).Mặt trước của Khánh, ở hai khánh trang trí “long ngư hí thủy” mặt sau là hình tượng “long mã đội hà đồ”.Khánh đá của Văn miếu Mao Điền là một trong không nhiều đại tự khí của thế kỉ XIX còn giữ được cho đến hôm nay ở Văn miếu Mao Điền 

Bia đá ghi việc trùng tu Văn miếu 

Bia đá là một di vật, một thành tố cực kỳ quan trọng ở các di tích lịch sử văn hóa.Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, bia được dựng ở hầu hết mọi thôn xã, xóm phường taị các đình đền chùa miếu, lăng mộ, đài liệt sĩ…nhằm ghi dấu các sự kiện của địa phương hoặc cả nước, ghi dấu công lao to lớn của cá nhân hay tập thể, ca ngợi các thánh đế minh quân, hoặc đơn giản hơn là ca ngợi cảnh đẹp của quê hương đất nước.Ở Văn miếu Mao Điền, văn miếu chưa được dựng bia tiến sĩ, hiện tại ở 

Văn miếu chỉ có 3 tấm bia ghi việc trùng tu Văn miếu, ở tấm bia thứ nhất có tựa đề : “Tân Dậu trọng thu cốc nhật tạo” là tấm bia có kích thước khá lớn 1,90m x 1,08m x 0,23m.Bia là một khối đá xanh hình chữ nhật tạc liền khối đặt trên bệ vuông xây gạch chứ không có rùa đội, chất đá mịn dễ cho việc chạm khắc trang trí bài ký hoa văn trên bia.

Trán bia là một khối hình chữ nhật nằm ngang, có chiều cao 0,19m, mép trên và mép dưới trán bia được viền bằng hai đường chỉ nổi có bề rộng 0,01m. Đề tài trang trí trán bia là hình tượng “lưỡng long chầu nhật” hai con rồng đang chầu vào mặt trời ở chính giữa.Mặt trời tròn được chạm nổi,có đường kính 0,09m.Xung quanh có các đao lửa tỏa sáng. Đối xứng hai bên có đôi rồng chầu vào trong tư thế nằm ngang.Rồng taọ tác dữ tợn có dạng thú, đầu ngẩng cao về phía trước râu tóc bay chải, thân rồng mập tròn lẳn, thon dài về phía đuôi.Toàn thân phủ kín vẩy, sống lưng có các đao vây nhọn, giữa lưng là một đám vân mây xoắn phủ trùm phần lưng nhô cao. Đuôi rồng thon nhỏ, xuôi về phía sau trong tư thế duỗi thẳng chứ chưa xoắn lại như đuôi rồng thời Nguyễn sau này.Chân rồng chắc khỏe với 4 móng nhọn sắc, đang bấu đạp vàocác đám mây.Toàn thân rồng như đang bơi trong bầu trời đầy mây.

Phía dưới trán bia chạm hình rồng là tên bia cũng được chạm nổi 7 chữ Hán lớn “Tân Dậu trọng thu cốc nhật tạo”, những chữ này được chạm nổi dưới hình thức kiểu chữ “Khải”.

Diềm bia hình chữ nhật đứng có chiều rộng 0,09m, được trang trí hoa văn cách điệu,chủ đề trang trí là hoa văn lá cuốn xen lãn hoa cúc mãn khai nối tiếp kéo dài cho hết diềm bia.Hình bia hình chữ nhật được làm lõm vào so với trán bia và diềm bia, được giới hạn bởi khung hình chữ nhật có kích thước 1,50m x 0,90m.Trong lòng bia khắc bài ký do Nguyễn Đắc Trinh, thuộc Châu Hoa, phủ Thăng Hoa, trấn Quảng Nam viết.Chữ trong bia khắc kiểu chữ “Chân”, rõ ràng sắc nét, ở trán bia bị đục 2 chữ đầu tiên trước trước chữ Tân Dậu, hàng thứ 3 ở bài ký có 7 chữ bị đục. Đây là tấm bia ghi việc chuyển văn miếu Hải Dương từ đất Vĩnh Lại (Bình Giang) về Mao Điền (Cẩm Giàng).Hiện tượng đục chữ trên các di vật thời Tây Sơn khá phổ biến ở nhiều di tích.Nhưng đây là di vật hết sức qíu giá giúp cho chúng ta nghiên cứu lịch sử Văn miếu Mao Điền.

Tấm bia : “Trùng tu Văn miếu bi ký”

Đây là tấm bia được đặt dưới gốc cây gạo cổ thụ ở ngay đầu sân Văn miếu.Bia có kích thước trung bình : 1,42m x0,90m x0,19m đặt trên bệ đá, ngoảnh ra sân Văn miếu.Khác với 2 tấm bia còn lại được tạo tác hình khối chữ nhật đứng, trán bia phẳng thì tấm bia này được tạo tác hình dáng khá đẹp với trán bia cong mềm mại, trang trí hình tưọng “rồng chầu mặt trời” khá sắc nét.Bia ghi việc đại trùng tu.Văn miếu Mao Điền trong thời gian 1806- 1807 với việc xây dựng và hòan thiện với các công trình như :Miếu thờ Khổng Tử, đền Khải thánh – tây vu – nhà học - lầu chuông - lầu gác – khuê văn …tạo cho qui mô hết sức bề thế.Bia đựơc dựng vào ngày tốt, tháng 8 năm Gia Long thứ 9(1810).

Ngoài 2 tấm bia kể trên, trong sân Văn miếu còn một tấm bia hình chữ nhật khác dựng đối xứng với tấm bia : “Trùng tu văn miếu bi ký” qua đường vào văn miếu, tấm bai này do bị nhân dân dùng làm vật dụng nay mới đem ra trả nên không còn một hoa văn kí tự nào khác.

Hoành phi: Câu đối tại Văn miếu.

Ở Bái đường :

Hoành phi : Văn hiến tư tại 

Dịch nghĩa :Nền văn hiến tại nơi đây

Câu đối :Chính giữa : Thánh đức Bảo Nam thiên Đức niên khí phách 

Thần công phù Việt địa vạn cổ anh linh

Dịch nghĩa : Đức thánh hộ trời Nam ức năm khí phách 

Công thần phù đất Việt muôn thuở anh linh 

Bên phải : An Định Biên Thùy vũ đức còn hoàng tiêu Việt sử

Khai sáng kính chủ văn chương bưu bính tỏ nho phong

Dịch nghĩa : Giữ yên bờ cõi vũ đức ngời ngời nêu Sử Việt 

Khai sáng kính chủ văn chương rực rỡ tỏ nho phong

Bên trái : Hộ quốc bình Ngô Trung trí siêu phàm tương tưởng

Tế nhân nhuận Vật Đức ân hòa hợp âm dương

Dịch nghĩa : Giúp nước phò vua Trung trí hơn người là tưóng văn tướng 

võ 

Tế người lợi cho Việt âm dương hòa hợp đất trời.

 Ở Hậu cung 

Hoành phi Khổng Tử : Vạn thế sư biểu

Dịch nghĩa : Là bậc thầy tiêu biểu cho muôn đời 

Câu đối Khổng Tử : Cơ truyền ức niên bồi bất cực 

Giáo thùy vạn thế ngưỡng vô cùng 

Dịch nghĩa : Nền tảng truyền vạn năm, vun trồng không bờ bến  Hoành phi Nguyễn Trãi : Hà Mạc do chi

Dịch nghĩa : Không có gì không từ đây (học vấn) mà ra

Hoành phi Nguyễn Bỉnh Khiêm : Nho trung lương tưởng

Dịch nghĩa : Tướng giỏi trong làng nho

Câu đối Nguyễn Bỉnh Khiêm : Cổ trai dư dũng lực hậu thế phất như 

Lũng động kiến Văn chương tiền nhân mạc cập

Dịch nghĩa : Cổ Trai là nơi thừa dũng lực người đời chẳng mấy ai bằng 

Lũng Động là các nôi của văn chương từ xưa không ai sánh kịp 

Hòanh phi Chu Văn An : Vạn niên bảo Giám 

Dịch nghĩa : Gương sáng vạn năm 

Hoành phi Mạc Đĩnh Chi : Ngọc tỉnh liên 

Dịch nghĩa : Hoa sen trong nước giếng Ngọc

Câu đối Mạc Đĩnh Chi : Văn tiến sĩ võ quận công triều trung hiển lọan 

Quốc trung thần gia hiếu tử thiên hạ hoàn danh

Dịch nghĩa : Văn tiến sĩ, võ quận công, trong triều làm quan hiển đạt.

Nước là trong thần, nhà con hiếu thiên hạ tiếng tăm lẫy lừng.

Tất cả các hoành phi câu đối trên đều nhằm ca ngợi công lao cũng như danh tiếng của các vị thánh, tiên hiền được thờ tại Văn miếu. Đó là những tấm gương sáng ngời để thế hệ hôm nay học tập và phát huy truyền thống của dân tộc. Họ mãi mãi được lưu danh đến muôn đời.

2.4 Mối tương quan giữa Văn miếu Mao Điền và một số Văn miếu khác ở 

nước ta.

2.4.1 Về niên đại khởi dựng 

Các Văn miếu này có thể được dựng sớm hơn trước thế kỉ XIX nhưng dấu tích vật chất hiện tại cho phép kết luận được chính xác điều đó.Các Văn miếu được xây dựng với qui mô lớn hơn ở ngay những năm đầu thế kỉ XIX và đều được tu sửa, trùng tu qua các thời vua Minh Mạng, Thiệu trị và các vua nhà Nguyễn sau này. 

Các văn miếu này được xây dựng vào thời điểm đất nước đề cao Nho giáo.

2.4.2 Qui mô, mặt bằng tổng thể và kiến trúc 

Các công trình đều có qui mô khá lớn và xây dựng mô phỏng theo Văn miếu Quốc Tử Giám – Văn miếu đầu tiên của cả nước.Các văn miếu đều quay hướng Nam theo mô típ truyền thống so với Văn miếu Mao Điền , văn miếu Hưng yên còn giữ được nhiều công trình bộ phận trong tổng thể công trình hơn.

Xét về trang trí kiến trúc thì Văn miếu Mao Điền, Văn miếu Xích Đằng, Văn miếu Huế có kiến trúc, trang trí đẹp hơn, chứa đựng các giá trị nghệ thuật điêu khắc dân gian truyền thống phong cách đầu thế kỉ XIX.

2.4.3 Về hệ thống di vật trong văn miếu.

Trong các Văn miếu thì các Văn miếu đều có pho tượng Khổng Tử riêng có văn miếu Hưng yên là không có.Ngoài 2 pho tượng Khổng Tử ở Văn miếu Quốc tử Giám và Văn miếu Huế đã tạo tác từ lâu còn các pho tượng khác đều mới được tạo tác có tác dụng phục vụ thờ tự, tế lễ song giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật không cao.

- Về hệ thống bia đá, riêng Văn miếu Hải Dương không còn lưu giữ được tấm bia nào cả còn các Văn miếu Huế là những tấm bia có giá trị lịch sử cao. Chất liệu tạo tác của các tấm bia đều bằng đá xanh, liền khối, thớ mịn dễ cho việc chạm khắc.

Vậy câu hỏi đặt ra là Văn miếu Hải Dương có bia tiến sĩ không? Tại sao một địa phương có tới hơn 600 vị tiến sĩ đỗ đạt kho bảng, có một văn miếu với qui mô bề thế mà lại không khắc bia Tiến sĩ ?

Trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã tìm hiểu văn bia ở Văn miếu Hải Dương và các sách vở, tài liệu, thư tịch từ trước đến nay viết về Văn miếu Hải Dương, đều không nhắc tới việc lập bia tiến sĩ.Nếu có bia tiến sĩ ở văn miếu thì với số lượng hơn 600 tiến sĩ, chắc chắn số lượng bia phải rất lớn, ít nhất cũng phải lớn hơn 10 bia, nếu đã bị phá hư hỏng, phá hoại thì ít nhất cũng phải để lại dấu vết, mảnh vỡ, hay ít nhất cũng được truyền miệng trong dân gian…Tất cả những yếu tố, dữ liệu này đều không có, như vậy có thể khẳng định : Văn miếu Hải Dương chưa kịp lập bia tiến sĩ vì một lý do nào đó.

- Về số lượng : Bia Văn miếu Quốc Tử Giám có số lượng lớn nhất, văn miếu trấn Biên - Đồng Nai có số lượng ít nhất.

Về kích thước, niên đại và điêu khắc trang trí thì bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám là lớn nhất và sớm nhất, điêu khắc trang trí cũng hoa văn tinh tế hơn 

- Về hoành phi câu đối : Tất cả các Văn miếu đều giữ được các hoành phi, câu đối nhưng một số hoành phi, câu đối cổ đã bị thất lạc và hiện nay đang được cơ quan hữu quan, nhân dân địa phương quan tâm phục hồi để từng bước trả lại dáng vẻ xưa của Văn miếu.

- Điểm khác biệt giữa Văn miếu Mao Điền với các Văn miếu khác.Đúng lẽ ra Văn miếu Quốc Tử Giám là Văn miếu Mao Điền cấp quốc gia, tổ chức các kỳ thi hội, nhưng thời Mạc Đĩnh Chi đã tổ chức 4 kỳ thi hội tại Văn miếu Mao Điền, trong thời gian này có Nguyễn Bỉnh Khiêm thi và đỗ đạt tại đây.

Văn miếu Mao Điền là văn miếu đứng đầu cấp tỉnh tổ chức các kỳ thi hương. Ngoài việc thờ tự Khổng tử, Văn miếu Mao Điền còn thờ 8 vị đại khoa của Hải Dương - Mảnh đất ngàn năm văn hiến.Lễ hội của Văn miếu giúp nhân dân hiểu sâu sắc về lịch sử của nhân dân Hải Dương và nhân dân trong cả nước, tìm hiểu về truyền thống tôn sư trọng đạo, học hành của các bậc hoàng tử cũng như những con người tài giỏi trong lịch sử được tổ chức 2 lần 1 năm vào nhày 18/2 và ngày 20/8 âm lịch hàng năm. Thu hút rất đông khách thập phương đến tham quan.

- Bảng đối chiếu, so sánh giữa Văn miếu Hải Dương với văn miếu Hưng yên và Văn miếu Bắc Ninh
2.5 Hoạt động tại di tích trong quá khứ và hiện tại 

2.5.1 Việc thờ tự các danh nho ở Văn miếu Mao Điền 

Về bản chất, Văn miếu là một công trình tôn giáo thuộc về Nho giáo. Đây chính là nơi ông tổ Nho học là Khổng Tử cùng Tứ phối và Thập triết, 

Thất thập nhị hiền.Nó chính là giáo đường của Khổng giáo Trung Hoa, nhưng vào Việt Nam đã có sự vận động, biến đổi cho phù hợp với văn hóa Việt Nam, trở thành một bộ phận của kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.Do những điều kiện mang tính chất đặc thù của xã hội Việt Nam là bản thân nền văn hóa của chúng ta chưa bao giờ “Độc tôn” một giáo lý - triết thuyết nào cả.Nên Nho giáo Việt Nam cũng có nét riêng, hệ thống di tích thờ tự Nho giáo cũng có nét riêng mặc dù nó luôn lấy Trung Hoa làm mô hình, làm “chuẩn” cho sự phát triển của mình.Là một công trình, nơi diễn ra các hoạt động tôn giáo của giáo lý thiên về điển chương – phong hóa - lễ nghi, Văn miếu là nơi tuân thủ và thể hiện các nghi thức một cách chặt chẽ nhất.

Văn miếu Mao Điền “và cái thuở vàng son của mình” cũng không xa lắm đối với ngày nay, hàng năm xuân thu nhị kỳ quan Tổng đốc đích thân tế lễ vào ngày 18/2 và ngày 20/8 hàng năm, sở dĩ chọn ngày này là do 1 năm có 2 kỳ đẹp nhất trong năm là trọng xuân (18/2) và trọng thu (20/8) đó là ngày linh thiêng nhất của một năm rất thuận lợi cho việc học, thi cử được thiên ủng hộ do vậy đó là ngày trọng lễ của cả Tổng Mao Điền.Trước năm 1945 diện tích của Văn miếu khá lớn, lên tới 10 mẫu Bắc Bộ, trông coi cai quản Văn miếu là một cụ Thủ từ hàng ngày đảm trách việc đèn hương nơi cửa Thánh. Ruộng màu hoa lợi thu hoạch chỉ được dùng vào việc hương đăng thường nhật và tu sửa những phần hư hại trong Văn miếu.Trước các kỳ tế Đinh vào mùa xuân và mùa thu, quan Tổng đốc Hải Dương sức cho các tổng chuẩn bị đồng thời cấp tiền cho tổng Mao Điền chuẩn bị lễ “Tam sinh”cho chu đáo.Trước ngày tế, Văn miếu đã được quýet rọn tu bổ sạch sẽ, trang nghiêm.Ngày chính lễ, quan Tổng đốc đi xe ôtô về đến cửa Văn miếu, xuống xe đi bộ vào văn miếucó 4 lọng che, bối tử vệ uy nghi, có hàng lính lệ mang súng đi kèm.Hai bên đường vào văn miếu, phường nhạc lễ của địa phương cử hành những khúc nhạc lễ chào đón quan khách và tấu nhạc ca ngợi công đức Thánh.Các gian thờ Thánh rực sáng lộng lẫy, hương đăng ngào ngạt, lễ vật tinh tươm.Trình tự của lễ tất được tuân thủ nghiêm ngặt, không bỏ qua một giai đoạn nào.Sau khi quan Tổng đốc làm chủ lễ xong, các huyện thừa – chánh tổng – hào lý – nho sinh và nhân dân lần lượt vào dâng hương lễ thánh.Trên cánh đồng trước cửa sân Văn miếu diễn ra các trò chơi dân gian : đánh cờ người, vật, chọi gà, hát đúm, hát trống quân, buổi tối có các buổi biểu diễn các tích chèo cổ tại sân Văn miếu.Tại văn miếu Mao Điền, ngoài hai tế lễ Đinh quan trọng vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm, hàng ngày văn miếu đều mở cho dân làng và khách thập phương vào lễ Thánh.Trước mỗi kì thi các nho sinh đều ra lễ thánh, xin lộc thánh cho đỗ đạt, khi công danh thành đạt đều quay về tạ ơn thánh, đó là nét Văn hóa “uống nước nhớ nguồn”của dân tộc.

- Các nhân vật được thờ 

Khổng Tử : Sinh năm 551- 479 TCN, là người sinh ra tại nước Lỗ nay thuộc tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc, là ông tổ của đạo Nho, ông sáng lập đạo Nho, người biên soạn sách “Tứ Thư” và “Ngũ Kinh”truyền lại cho hậu thế, ở Việt Nam từ năm 1075 vau Lý Nhân Tông theo sách Nho học Khổng Tử cho mở khoa thi vùng Kinh Bác học tuyển chọn người tài ra làm quan.Hiện nay tất cả các Văn miếu ở Việt Nam cũng như Trung Quốc đều thờ Khổng Tử.

Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi: Ông sinh năm 1380, mất 1442 quê gốc tại Chi Ngại nay thuộc Cộng Hòa – Chí Linh - Hải Dương, ông sinh ra tại kinh thành Thăng Long, mẹ là Trần Thị Thái, thuở nhỏ theo mẹ và ông ngoại làm quan tư đồ ở Côn Sơn, đến năm 10 tuổi cả mẹ và ông ngoại mất ông về ở với cha ở Thường Tín – Hà Tây sinh sống.Năm 20 tuổi ông đỗ Thái học Sinh ra làm quan cùng người cha là Nguyễn Phi Khanh, làm quan được 7 năm đất nước rơi vào tay giặc Minh, ông theo Lê Lợi, và phong ông làm Đô ngự Sửphong ban Quốc tính, 1442 sảy ra vụ thảm án Lệ Chi Viên, ông cùng gia tộc bị “chu di tam tộc”.Năm 1463 vua Lê Thánh Tông lên ngôi vua và minh oan cho ông. Đầu năm 80 của thế kỉ XX ông được UNESCO công nhận danh nhân văn hóa thế giới.
Trình Quốc Công Trạng Nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm : Ông sinh 

1491và mất 1585 ông quê gốc tại Trung Am – Lý Học – Vĩnh Bảo - Hải phòng. Ông đỗ đầu 3 kỳ thi : Hương - hội - đình.Năm 1532 thi tại trường thi Văn miếu Mao Điền đỗ đầu.Năm 1535 thi Đình đỗ Trạng Nguyên ra làm quan triều Mạc 7 năm xin vua về quê dạy học.Ngoài ra ông còn là một nhà tiên tri nổi tiếng của Việt Nam với lời Sấm Trạng về vận mệnh của đất nước.

Thần toán Việt Nam - Tiến sĩ Vũ Hữu(1444- 1530), quê tại làng Mộ Trạch – Tân Hồng – Bình Giang - Hải Dương.Nơi đây được mệnh danh “Lò tiến sĩ xứ Đông”.Năm 1463 đi thi đỗ Thái học Sinh ra làm quan triều vua Lê Thánh Tông, ông là người sáng lập ra phép do ruộng đất và xây cất nhà cửa, ông sáng tạo bộ toán “Lập thành toán pháp” ở thế kỉ XV ông là vị toán học đặt nền móng đầu tiên cho toán học Việt Nam.

Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh (thế kỉ XIV). Ông là người con thôn Nghĩa Phú - Cẩm Vũ - Cẩm Giàng - Hải Dương.Năm 6 tuổi mồ côi cha mẹ, được nhà sư Chùa Giám dạy dỗ.Năm 24 tuổi đi thi và đỗ Thái học Sinh.Sau đó quay về chùa tu hành và quyên góp tiền dựng chùa.Năm 55 tuổi ông bị cống đoàn sứ đi sang Trung Quốc chữa khỏi bệnh cho vợ vua được phong đại danh y thiền sư và vua giữ lại không cho về.Sau này mất tại Giang Nam –Trung Quốc.Thế kỉ XVI có Nguyễn Danh Nho đi sứ đọc được dòng chữ trên tấm bia mộ của ông “Về sau nước nhà có ai sang Nhớ cho tôi theo về với”

Về nước ông cho dập lại tấm bia mới chở về Văn Thai, xã Cẩm Vũ thì do nước lớn nên bị chìm.Khi nước cạn người ta tìm nhưng không thấy tấm bia.Sau đó lập đền Bia (Cẩm Vũ – Cẩm Giàng) thờ ông.

Thầy giáo Chu Văn An (1292 – 1370): Quê gốc tại thôn Văn xãThanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội.Từ thuở nhỏ là người chăm chỉ học hành.Năm 20 tuổi trình độ đạt “thông kinh bác sử” mặc dù giỏi nhưng ông không thi.Vua Trần Nhân Tông mời ông làm tư nghiệp Quốc Tử Giám tức hiệu trưởng trường đầu tiên của nước ta.Sau này học trò ông Vua Trần Dụ Tông lên ngôi, không quan tâm việc triều chính ông dâng lên “Thất trảm Sớ” đề nghị chém đầu 7 tên nịnh thần nhưng vua không nghe, bất bình ông từ quan về Côn Sơn ở và dạy học và ông mất tại đây.Hiện nay vẫn có mộ và đền thờ ông ở đó.

Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi(1272- 1346): Quê ông tại 

Long Động – Nam Tân – Nam Sách - Hải Dương.Năm 32 tuổi đi thi đỗ Trạng nguyên khi vào báo yết vua Trần Anh Tông chê xấu và có ý cho đỗ bảng nhãn (thứ hai) nhưng ông không chịu và ông làm bài thơ :Ngọc tỉnh liên (Hoa sen trong giếng ngọc) dâng lên vua sau đó ông cho đỗ Trạng nguyên 1308 được vua cử đi sang nhà Nguyên (Trung Quốc) ông đối đáp tài tình vua Nguyên phong : Lưỡng quốc Trạng nguyên (Trạng nguyên 2 nước).

Nhập nội Hành Khiển Phạm Sư Mạnh:(thế kỉ XIV). Ông quê tại Kính Chủ - Kinh Môn - Hải Dương.Năm 20 tuổi đi thi đỗ Thái học Sinh ra làm quan vua Trần Dụ Tông.Năm 45 tuổi phong chức Nhập nội hành khiển.Ngoài ra ông còn là một nhà thơ.Năm 1365 nhận lệnh vua đi kiểm tả quân đội vùng Đông Bắc sau đó về quê hương làm bài thơ “Đăng Thạch môn lưu đề”.

Nghi Ái quan - Nữ tiến sĩ Nguyễn Thi Duệ :(thế kỉ XVI).Bà sinh ra tại làng Văn An – Chí linh - Hải Dương.Năm 1592 khi tròn 20 tuổi cải trang giả trai đi thi tai Cao Bằng và đỗ tiến sĩ.Khi vào bái yết vua Mạc Kính Cung phát hiện nữ giới vua mến tài phong tinh phi và cho phép vào cung dạy học.Sau này vì mến tài nên lấy làm vợ.Bà từng làm giám khảo trường thi.Bà được nhân dân ca ngợi là Bà chúa Sao Sa.
2.5.2 Vai trò của Văn miếu Mao Điền trong đời sống văn hóa cộng đồng ở địa phương.

Làng Mao hôm nay đã và đang trên đường đổi mới, bộ mặt thôn xóm thay đổi hàng ngày, hàng tuần trên tất cả các mặt đời sống tinh thần và đời sống vật chất.Nhiều con em làng Mao đã từ đất này ra đi mang theo truyền thống hiếu học của một mảnh đất có di tích thờ ông tổ của nho học và các vị tiên hiền, khoa bảng để rồi trưởng thành trên các cương vị trọng trách khác nhau trên khắp mọi miền đất nước.Văn miếu Mao Điền đã và đang khẳng định được vai trò, vị trí của nó trong đời sống văn hóa của một làng quê.

Văn miếu Mao Điền là hình ảnh đáng trân trọng, tự hào đối với mỗi người dân nơi đây.Khi nói chuyện với những người cao tuổi, những cán bộ địa phương khi nhắc đến văn miếu là họ sinh động hoạt bát hẳn lên kể những gì họ thấy, họ nghe qua lời kể của cha ông. Đối với những người xa quê ai cũng có cũng nhớ về kỉ niệm thuở ấu thơ tại đây.Họ mang theo hình ảnh của văn miếu trên chặng đường xa quê.

Văn miếu làng Mao là một minh chứng sống động cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo trên mảnh đất này.Lịch sử thăng trầm của Văn miếu gắn chặt với lịch sử của một vùng đất anh hùng nằm giữa vùng đồng bằng châu thổ.Văn miếu là vật chứng, là cái nền của bức tranh khoa bảng xứ đông đã khá nhạt nhòa theo thời gian, năm tháng nay đang tìm lại vị trí của mình.Trong khung cảnh bình yên cảu một làng quê thôn dã mà gần 200 năm về trước đã từng là trấn thành, lỵ sở của Hải Dương, Văn miếu dẫu còn đổ nát, hoang tàn nay vẫn gợi cho ta nét u buồn, hoài niệm về “một thời vang bóng”.

Văn miếu Mao Điền là trung tâm thờ tự, tôn vinh các nhà khoa bảng xứ Đông, cũng chính là dấu ấn đậm nét, đánh dấu và ghi nhớ thành tựu phát triển nho học ở mảnh đất cửa ngõ phên dậu phía đông này.Văn miếu góp phần giáo dục truyền thống hiếu học cho người Việt.

Dưới góc độ tôn giáo tín ngưỡng, Văn miếu Mao Điền được coi là trung tâm lớn thờ đạo học, trước khi đi thi cha mẹ họ đưa đến đây để cầu khấn cho con cái đỗ đạt, khi báo kết quả đỗ đạt cao thi quay về đây làm lễ tạ ơn Thánh.Văn miếu Mao Điền đã và sẽ trở thành một điểm du lịch lý tưởng, là nơi giáo dục truyền thống khoa bảng của người Việt Nam của người dân xứ đông với nhân dân cả nước.

Có thể nói đã từ bao đời Văn miếu Mao Điền là một phần không thể tách rời của cộng đồng làng xã nơi đây. Đây là tài sản văn hóa của nhân dân làng Mao nói riêng và của tỉnh Hải Dương nói chung, nó có vị trí khá quan trọng trong đời sống văn hóa làng xã, là nơi thờ tự tôn vinh đạo học, chữ nghĩa thánh hiền, cũng chính là sự tôn vinh tri thức
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Mỗi vùng đất, mỗi miền quê đều chứa đựng những nét văn hóa riêng, cái quan trọng hơn cả là chúng ta biết bảo tồn và giữ gìn nét văn hóa đó.Khai thác được giá trị của nó để phục vụ cho nhu cầu đời sống tâm linh cũng như nhu cầu tham quan giải trí của mỗi con người.

Văn miếu Mao Điền đã và đang được quan tâm, đầu tư của nhà nước, chính quyền địa phương để nơi đây xứng đáng là nơi tôn vinh nền văn hiến tỉnh Đông, truyền thống nho học tỉnh Hải Dương và hơn cả, nó là niềm tự hào của người dân nơi đây.Mỗi khi đi xa quê hương, họ bùi ngùi nhớ lại và xúc động khi nhớ về mảnh đất thân yêu của mình.Đây là điểm di lịch còn mới và khá hấp dẫn.Khai thác được giá trị của nó để phục vụ du lịch, nâng cao uy tín, để nơi đây không chỉ thu hút được khách trong nước mà còn cả khách nước ngoài
3.2.4 Thực trạng quản lý khu di tích Văn miếu Mao Điền

Được xác định là một trong chín di tích trọng điểm của tỉnh Hải Dương Văn Miếu Mao Điền chiếm vị trí xứng đáng trong hệ thống di tích lịch sử văn hóa Hải Dương nói chung và huyện Cẩm Giàng nói riêng . Để trả lại dáng vẻqui mô bề thế một thời của nó, giúp cho nó phát huy vai trò trong đời sông văn hóa trong sự nghiệp giáo dục đào tạo ở địa phương cần phải có biện pháptích tực

Trước đây vào thời điểm vàng son của mình Văn Miếu Mao Điềnthường xuyên có một cụ Thủ từ ăn, ở, sinh hoạt ngay trong Văn Miếu hàngngày quét dọn trông nom di tích, đảm trách việc hương hỏa trước Thánh và các bậc Tiên Nho, cụ trông nom cả khuôn viên di tích lên tới 10 mẫu Bắc Bộ, thuê người làm ruộng, thu hoạch hoa lợi, góp nhặt tiền công đức thập phương…Tất cả các nguồn thu đó phục vụ việc thờ tự thường nhật, tu bổ, sửa sang những hư hỏng kịp thời .Bên cạnh đó lại có sự trợ giúp, cung cấp tàichính của quan Tổng đốc tỉnh ,Chánh tổng ,Lý trưởng , kỳ mục địa phương có trách nhiệm huy động tuần phiên tham gia bảo vệ trật tự trị an khu di tích

cùng dân làng tu sửa chỉnh trong Văn Miếu mỗi khi có lễ trọng.Tất cả nhữngđiều đó khiến cho Văn Miếu Mao Điền dưới thời phong kiến khá qui mô, bề thế .

Hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau, diện tích tổng thể Văn Miếu chỉ còn bằng hơn nửa trước đây, số ruộng này địa phương lại cho dân đấu thầu nộp sản phẩm cho xã. Diện tích nội tự lại thu hẹp hơn nữa, hoa mầucây trái hầu như không có gì , coi như được tính vào công trả cho người bảovệ Văn Miếu.

Hiện tại Văn Miếu Mao Điền được thôn- xã cắt cử 2 người bảo vệ nhưng thường xuyên họ chỉ ngủ tối ở đó còn ban ngày chỉ đảo qua. Do vậynên khi khách thập phương muốn vào cúng lễ thì không có điều kiện mà chỉđứng ngoài lễ vọng.

Công việc trùng tu tái thiết Văn Miếu ai cũng thấy thật cần thiết nhưng “lực bất tòng tâm ”.Vì công việc đó chủ yếu chờ vào kinh phí của Nhà Nước nên kể từ khi xếp hạng đến nay mới chhỉ xây dựng được miếu môn, tu sửa lớn

Tiền tế - Hậu cung, dựng lại các công trình đã biến mất hẳn như Khải Thánh Từ - Tây Vu- Tháp Bút - Lầu Chuông Khánh -Đền Quan Thổ Cờ - Nhà Học Hiệu –Gác Khuê Văn. Đặc biệt các tâm bia vẫn bị bào mòn và chưa tìm thấy nhiều dấu vết .

Ngành văn hóa –thông tin mà trực tiếp là bảo tàng Hải Dương cần phốn hợp với địa phương thành lập Ban bảo vệ di tích, thành phần gồm cán bộ văn hóa cơ sở- các cụ phụ lão có am hiểu lịch sử , các đội viên an ninh của thôn trực tiếp trông coi bảo quản di tích , di vật .Hướng dẫn, giúp đỡ khách tham quan tế lễ. Sưu tầm hiện vật, di vật, di cảo liên quan đến di tích, đến lịch sử và truyền thống khoa bảng địa phương, danh nhân , nho sĩ trong vùng trong tỉnh chỉnh lý , hệ thống hóa tài liệu phục vụ việc tài liệu phục vụ việc tái thiết Văn Miếu phục vụ các đợt dịp sinh hoạt tại Văn Miếu .Hiện nay Văn Miếu có một tổ bảo vệ với 2 người nhưng chỉ làm nhiệm vụ trông coi di tích.Cần phải có kế hoạch tập huấn chuyên môn để nâng cao trình độ của những người nàyphục vụ các hoạt động tại di tích 
3.3.2 Phát huy tác dụng của Văn miếu Mao Điền đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo của tỉnh Hải Dương trong giai đọan mới.

Là một trung tâm đào tạo nhân lực,nhân tài của xứ Đông,tỉnh Hải Dương xưa,Văn miếu Mao Điền đã góp phần đào tạo cho đất nước hàng trăm nhà khoa bảng,nhiều danh nhân nổi tiếng của cả nước như Mạc Đĩnh Chi,Nguyễn Bỉnh Khiêm,Phạm Đình Hổ…Con người đã làm rạng danh gia đình,dòng tộc và góp phần không nhỏ vào tiến trình phát triển của đất nước bằng những năm tháng miệt mài đèn sách.Họ để lại cho lớp lớp cháu con những tấm gương sáng về sự chuyên cần trong học tập,dùng trí tuệ,tài năng của mình đem ra giúp đời,cứu nước.

Văn miếu Mao Điền là trung tâm thờ tự các bậc tổ nho-tiên hiền-khoa bảng, đồng thời là trung tâm đào tạo,thi cử dưới thời phong kiến.Nó không chỉ có tác dụng với quá khứ mà cần phải phát huy tác dụng của nó đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo,với việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc hiện nay.Muốn vậy cần đẩy mạnh việc khảo cứu,sưu tầm di vật,di cảo,hiện nay hiện vật có liên quan đến giáo dục – đào tạo từ xưa đến nay trên đất Hải Dương, để có một bức tranh toàn cảnh, rõ nét nhất về truyền thống và thành tựu của sự nghiệp giáo dục – đào tạo,với việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc hiện nay.Muốn vậy,cần đẩy mạnh việc khảo cứu,sưu tầm,chỉnh lý,bổ sung,hoàn thiện hồ sơ,lý lịch di tích,sưu tầm di vật di cảo,hiện vật có liên quan đến giáo dục đào tạo từ xưa đến nay trên đất Hải Dương.

Tuy nhiên,những năm qua việc giữ gìn tu bổ,tôn tạo và khai thác giá trị của Văn miếu nhằm phát huy tác dụng của nó đối với sự nghiẹp giáo dục đào tạo của địa phương chưa làm được nhiều,nhưng những động thái cho một định hướng lâu dài đã xuất hiện.Nhận thức về vai trò,vị trí của Văn miếu Mao Điền đối với xã hội và địa phương mà trước hết là đối với ngành giáo dục đã chuyển biến rõ rệt.Vai trò giáo dục truyền thống đã gắn với việc tuyên truyền,giáo dục về di tích Văn miếu Mao Điền,về nền giáo dục khoa bảng dưới thời phong kiến.Nhiều hoạt động của ngành giáo dục thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống hiếu học, đạo đức làm thầy hướng vào mục tiêu chấn hưng nền giáo dục và văn hóa nước nhà. 
